




7 Nguyễn Văn Phúc 14/01/1957
Số nhà 30 - ngõ 436 KTT 

Phòng không, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội

013146275 phuctuat1957@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Thanh Xuân
Cấp mới (CM)

8 Nguyễn Lê Anh 25/6/1975
Số 52, tập thể Đại học An 

Ninh, tổ 42, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội

001007500181 anhnguyenle25@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Tập đoàn GELEXIMCO - công ty 
CP

Cấp mới (CM)

9 Trần Hoàng Minh 15/8/1969
102 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
011712698 archminh69@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn Licogi Cấp mới (CM)

10 Bùi Thị Thanh Nga 15/11/1981
2F Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

036181000212 moitim2008@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông 8
Cấp mới (CM)

11 Khổng Doãn Cường 2/1/1977 TT Đại học Thủy lợi, Hà Nội 001077001796 kdcung@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty đầu tư phát triển nhà và 
đô thị HUD

Cấp mới (CM)

12 Đỗ Tất Đạt 14/12/1984
Căn hộ 2B, tầng 19, Khu Đô 

thị Văn Khê, Hà Nội
038084000388 dat.apeco@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn công trình Châu Á 

Thái Bình Dương
Cấp mới (PL)

13 Bùi Tuấn Anh 8/11/1973
P A302 TT viện máy công cụ 
và dụng cụ, Láng Hạ, Hà Nội

011625963 buituananh73@gmail.com Kỹ sư điện - điện tử Thiết kế Cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng 

Epel
Cấp mới (CM)

14 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 19/9/1981
P301-B1 TT Viện Nhi, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

001181000332
nguyenquynhquyen@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP tư vấn xây dựng Tân 
Phong

Cấp mới (PL)

15 Phạm Duy Long 28/7/1976
P1008 tòa A, 165 Thái Hà, 

Đống Đa, Hà Nội
001076007794 phamduylong1976@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP tư vấn xây dựng Tân 

Phong
Cấp mới (CM)

16 Ngô Duy Mạnh 3/7/1987
Tổ 2 cụm 4A, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội
024087000039 manhuce@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP tư vấn xây dựng Tân 

Phong
Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

I Cấp mới (CM)

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP tư vấn xây dựng Tân 
Phong

17 Lê Huy 12/9/1981
P502, tầng 5, nhà P4B TT 
Ngân hàng, Phương Liệt, 

Thanh Xuân, Hà Nội
091081000005 lehuy1209@gmail.com



18 Đậu Thị Thùy Hương 11/11/1976
A304-C4, Nam Thành Công, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

011799352
dauthuyhuong2018@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng ngành 
môi trường nước - cấp 

thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng FLC 
Faros

Cấp mới (CM)

19 Nguyễn Thanh Tĩnh 22/7/1973 Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An 181949924
nguyenthanhtinh471@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần 471 Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

Thiết kế công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

Thiết kế công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

22 02102018037 Trịnh Ngọc Châu 9/1/1974
P28 B1 Tập thể Văn Chương, 

phường Văn Chương, quận 
Đống Đa, Hà Nội

011658358 indecochau@gmail.com
Kỹ sư xây dựng vật liệu 

và cấu kiện xây dựng

Quản lý dự án  đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Văn phòng tư vấn và chuyển giao 
công nghệ xây dựng - Trường Đại 

học Kiến trúc
Cấp mới (CM)

23 020102018005 Doãn Vĩnh Trà 9/2/1985
41 ngõ 43 Chùa Bộc, Trung 

Tự, Đống Đa, Hà Nội
036085000251 tradtedi@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế 

Cầu lớn - Hầm
Cấp mới (PL)

24 030102018033 Hà Xuân Cảnh 7/12/1980
P2234-CT10C, KĐT Đại 

Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh 
Trì, Hà Nội

025080000057 canhky2008@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn Phú Thái Cấp mới (CM)

25 0040102018001 Lưu Quý Trường 15/8/1980
Khu 14, xóm Đông, Yên Nhân, 
Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

013427831 truonglq@apave.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Apave Châu Á - 

Thái Bình Dương
Cấp mới (PL)

26 040102018002 Đỗ Ngọc Hiếu 21/02/1982
1/2/59/185 Tôn Đức Thắng, 

An Dương, Lê Chân, Hải 
Phòng

031082001292 ngochieuhaiphong@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cảng - 

đường thủy
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP tư vấn đầu tư và 
thương mại ViPo

Cấp mới (PL)

27 050102018024 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/3/1979
CT6B - Chung cư Bemes, Kiến 

Hưng, Hà Nội
035179000138 sapphire2503@gmail.com

Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn Systra SA Cấp mới (CM)

taoddtv@gmail.com
Thạc sỹ kỹ thuật Thủy lợi, 
Kỹ sư thủy lợi thủy nông

Ban Quản lý Trung ương các Dự 
án Thủy lợi (CPO)

21 020102018012 Dư Đình Tạo 5/5/1960
Tổ 5, Cụm 2, Khương Đình, 

Thanh Xuân
001060006914

Ban Quản lý Trung ương các Dự 
án Thủy lợi (CPO)

001163006250 lieutcdt1@yahoo.com
Kỹ sư Thủy lợi - ngành 

thi công
20 020102018011 Nguyễn Thị Liễu 9/6/1963

Tổ 5, Cụm 2, Khương Đình, 
Thanh Xuân



28 050102018027 Đào Thị Kim Oanh 8/7/1982
P1 nhà C tập thể BVPS, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
031182000021 oanhstructure@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Điện 1
Cấp mới (CM)

29 090102018092 Đặng Thế Huy 13/1/1986
Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận 

Long Biên, Hà Nội
001086006940

dangthehuy.lanmak5@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP ĐTXD BĐS Lanmak Cấp mới (CM)

30 090102018090 Hoàng hải Nam 25/4/1981
P102-CC Cầu Bươu, Thanh 

Trì, Hà Nội
022081000050 hainam.lanmak5@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP ĐTXD BĐS Lanmak Cấp mới (CM)

31 090102018088 Ngô Trung Nghĩa 20/10/1985 Tổ 4, cầu Diễn, Hà Nội 012335041
trungnghia.lanmak5@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP ĐTXD BĐS Lanmak Cấp mới (CM)

32 090102018085 Vũ Ngọc Nhất 21/1/1979 Số 7, phố Khương Hạ, Hà Nội 013632759 nhatvn.lanmak5@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP ĐTXD BĐS Lanmak Cấp mới (PL)

33 090102018087 Trần ĐÌnh Hà 20/7/1984 Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 183329260 tranha8183@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP ĐTXD BĐS Lanmak Cấp mới (CM)

34 090102018060 Bùi Việt Phương 10/12/1980
Só 04, ngách 211/38 Khương 
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

001080023304 phuong.bv@highend.vn
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp kiến trúc HighEnd Cấp mới (CM)

35 10102018072 Võ Thanh Hùng 22/02/1985
Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ 

An
182544413 hungvnpmu2@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban quản lý dự án 3 - Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam
Cấp mới (CM)

36 10102018082 Nguyễn Viết Hải 03/6/1978
Vạn Xuân, Thụy Xuân, Thái 

Thụy, Thái Bình
151169874 hainv7778@gmail.com

Kỹ sư điện ngành điện 
nông nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

lắp Thành Công
Cấp mới (CM)

37 10102018073 Nguyễn Bình Giang 22/4/1978
Tổ 4, Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
001078010314 giang1.nb@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban quản lý dự án 3 - Tổng Cục 

đường bộ Việt Nam
Cấp mới (CM)

38 12102018008 Lê Xuân Hội 7/1/1973
Số 2, hẻm 58/12/37 đường 

Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội
036073000290 hoilx@attech.com.vn Kỹ sư điện tử viễn thông Thiết kế Cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý 
bay

Cấp mới (PL)



Giám sát công tác xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

40 12102018078 Dương Tấn Diệp 9/12/1983
79 Nguyễn Bảo, Hòa Châu, 

Hòa Vang, Đà Nẵng
201725712 diepdt@coteccons.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng 

Conteccons
Cấp mới (CM)

41 15102018094 Ngô Việt Cường 20/8/1978
Thượng Thanh, Long Biên, Hà 

Nội
011909680 ngovietcuongkos@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
xây dựng và phát triển thương 

mại An Phú
Cấp mới (CM)

42 15102018065 Vũ Thành Thắng 26/11/1981 Quế Võ, Bắc Ninh 125094073 thangvt@lilama69_1.com.vn
Kỹ sư điện khí hóa - cung 

cấp điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần Lilama 69-1 Cấp mới (CM)

43 15102018084 Trần Tiến Vinh 20/02/1949
Số 44 hàng Da, Cửa Đông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
037049000007 trvin332@gmail.com

Kỹ sư điện ngành kỹ 
thuật ánh sáng và nguồn 

sáng
Thiết kế Cơ - Điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
và đầu tư DTH

Cấp mới (CM)

44 15102018041 Nguyễn Ngọc Tiến 30/9/1977
Ấp 4, Phước Lợi, Bến Lức,

 Long An
300844173 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư điện công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

45 15102018042 Đinh Thế Cường 13/6/1971
115/132/16 Lê Văn Sỹ, P13, 

Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
079071004935 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư điện khí hóa và 
cung cấp điện

Thiết kế Cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

46 15102018043 Hoàng Tuân 23/7/1981
Xã Đan Phượng, Huyện Đan

 Phượng, Hà Nội
024081000043 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư điện khí hóa, 
cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

47 15102018044 Nguyễn Đình Liên 25/10/1979
Khối phố 2, An Xuân, 

TP Tam Kỳ, Quảng Nam
205657748 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

48 15102018045 Nguyễn Quốc Đại 12/10/1981
8 ngách 102/23, Hoàng Đạo

 Thành, Thanhh Xuân, Hà Nội
013674997 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng
 và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

49 15102018046 Phạm Chí Thành 02/12/1985
25 Ngách 86/16/1 Tô Vĩnh 

Diện,
 Thanh Xuân, Hà Nội

013210580 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư máy xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Xí nghiệp khảo sát thiết kế - 
Công ty TNHH MTV thoát nước 

Hà Nội
0017084000038 dodunghiep@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành 
cấp thoát nước

BXD - Hà 
Nội

39 12102018079 Đỗ Dũng Hiệp 28/12/1984
Tòa nhà Sông Đà, Văn Quán, 

Hà Đông, Hà Nội



50 15102018047 Tô Văn Nam 08/9/1987
Xuân Vinh, Xuân Trường, 

Nam Định
162870800 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

51 15102018048 Nguyễn Mạnh Tường 11/8/1984
Cụm 4, Xã Đan Phượng, 
Đan Phượng, Hà Nội

019084000242 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng

 và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

52 15102018049 Nguyễn Mạnh Hùng 11/5/1982
22/99/85 Đức Giang, Tổ 29, 

Thượng Thanh, Long Biên, Hà 
Nội

001082005562 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng

 và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

53 15102018050 Hoàng Văn Sinh 01/10/1974
Phùng Hưng, Khoái Châu, 

Hưng Yên
145097869 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng
 và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

54 15102018051 Đào Duy Trường 05/11/1972
Đội 7 Tả Thanh Oai,
 Thanh Trì, Hà Nội

011776774 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng

 và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

55 15102018052 Trần Việt Hùng 18/4/1979
Khu phố 4, Phường 1, 

TP Đông Hà, Quảng Trị
197078633 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng
 và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

56 15102018053 Nguyễn Hồng Phương 21/9/1976
Thôn Nhang Xuân Đỉnh, 

Từ Liêm, Hà Nội
013052713 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

57 15102018054 Nguyễn Xuân Huy 04/6/1980 Phú Thọ B6332468 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng

 và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

58 15102018055 Lê Anh Tuấn 27/9/1977 Số 179 Bà Triệu, Hà Nội 011852956 vingroup.hcns01@gmail.com
Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

59 15102018056 Cao Văn Hùng 01/5/1981
Cụm 5, Tân Hội, Đan Phượng, 

Hà Nội
001081011843 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

60 15102018057 Đặng Quốc Cương 11/6/1974
Số 271 Phan Bội Châu, 
Hồng Bàng, Hải Phòng

030905760 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

61 15102018058 Đỗ Xuân Minh 5/3/1970
349 Trần Thái Tông, Lộc 

Vượng,
 TP Nam Định, Nam Định

001070014346 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)



62 15102018059 Nguyễn Trọng Trung 3/2/1981
Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái 

Bình
151249520 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

63 15102018060 Phạm Văn Mạnh 15/6/1987
Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Thái 

Bình
162873027 vingroup.hcns01@gmail.com

Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng 
cầu - đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông 

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

64 15102018063 Vũ Văn Tĩnh 25/9/1980
Xã Trung Chính, Huyện Lương 

Tài, Bắc Ninh
125051611 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư công nghệ nhiệt 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

65 15102018066 Nguyễn Mạnh Tuấn 30/12/1967
Cao Thắng, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh
100855865 vingroup.hcns01@gmail.com

Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng 
công trình đân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

66 15102018067 Lương Quang Vinh 27/9/1976
311 Cao Ốc Thịnh Vượng, P 

Bình Trung Đông, Quận 2, TP 
Hồ Chí Minh.

025832307 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

67 15102018068 Trần Việt Hà 22/12/1981
94C/67 Nguyễn Văn Cừ, Long 

Biên, 
Hà Nội

013209447 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

68 15102018069 Trần Đức Thạnh 12/6/1981 Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang 121380088 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật điện năng
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

69 15102018070 Vũ Hương Trang 13/9/1986
Tổ 40 thị trấn Đông Anh, Đông 

Anh,
 Hà Nội

012407423 vingroup.hcns01@gmail.com
Kiến trúc sư kiến trúc 

công trình
Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

70 15102018073 Nguyễn Như Tuấn 01/01/1984
Thôn Phù Đổng 1, Phù Đổng, 

Gia Lâm, Hà Nội
001084011291 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

71 15102018074 Hoàng Đức Anh 5/4/1986
Tổ 29 Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
013626706 vingroup.hcns01@gmail.com

Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

72 15102018075 Nguyễn Kỳ Nam 04/02/1973
Số 40 Trần Nhật Duật, Hoàn 

Kiếm, 
Hà Nội

013308311 vingroup.hcns01@gmail.com
Kiến trúc sư kiến trúc xây 

dựng
Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

73 15102018076 Phạm Thị Hồng 12/06/1968
Tổ 8 Tân Mai, Q Hoàng Mai, 

Hà Nội
011260774 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)



74 15102018078 Ngô Thanh Bình 02/09/1986
Tổ dân phố 13, Yên Nghĩa, Hà 

Đông, Hà Nội
034086002898 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

75 15102018079 Phạm Quang Vũ 04/06/1974
Số 9 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
011974726 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

77 15102018082 Phạm Đăng Cương 25/6/1979
Thanh Lang, Thanh Hà, Hải 

Dương
141961659 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

78 15102018081 Đỗ Việt Hùng 23/4/1980
Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, 

Hà Nội
001080007344 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư  kỹ thuật công trình
 xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (PL)

80 16102018058 Nguyễn Văn Hoan 26/3/1984
Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái 

Bình
151421057 danghoanxd48cg1@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cảng - 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - CONINCO
Cấp mới (CM)

81 16102018010 Nguyễn Anh Dũng 08/10/1983
Số 236, Tràng Bạch - Hoàng 

Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
100759189

nguyenanhdungtvub@gmail.co
m

Kỹ sư khai thác mỏ
Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

than Uông Bí
Cấp mới (CM)

82 16102018012 Lê Anh Tuấn 19/11/1982
Thôn 3, xã Hoàng Tân, Quảng 

Yên, Quảng Ninh
100794244 leanhtuan.tvgs@gmail.com Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

than Uông Bí
Cấp mới (CM)

83 16102018011 Đồng Xuân Ngọc 14/9/1982
Số 24, phố 1, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
100759690 ngoctvub@gmail.com Kỹ sư khai thác mỏ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

than Uông Bí
Cấp mới (CM)

84 17102018039 Lê Thanh Hải 24/01/1978
Số 115, đường Lương Thế 

Vinh, Khu 12, Hải Tân, TP. 
Hải Dương

141854003 lethanhhai417@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Trung tâm kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng Hải Dương

Cấp mới (CM)

cuongcedc@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Hoàn thiện 
79 16102018039 Đào Văn Cường 20/6/1981

Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc 
Giang

121392135

Kỹ sư xây dựng
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
76 15102018080 Vũ Ngọc Tân 12/09/1983

Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái 
Bình

034083006892 vingroup.hcns01@gmail.com



85 18102018024 Ngô Đức Mạnh 22/7/1984
Xã Châu Lý, huyện Lý Nhân, 

Tỉnh Hà Nam
168124050 ducmanhcivil@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần khách sạn Bến 

du thuyền
Cấp mới (PL)

86 18102018024 Đặng Văn Việt 18/11/1978
Phường Biên Giang, Quận Hà 

Đông, Hà Nội
111986169 vietdang6@gmail.com

Kỹ sư XD, Chuyên ngành 
tin học công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và Công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khách sạn Bến 
du thuyền

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

88 18102018024 Nguyễn Tuấn Anh 14/6/1984
232 Phố Mai Anh Tuấn, Thành 

Công, Ba Đình, Hà Nội
033084000387 ngtuananh8686@gmail.com Kiến  trúc công trình Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khách sạn Bến 
du thuyền

Cấp mới (CM)

89 19102018003 Hồ Đình Long 7/01/1976 Hà Nội 030076002576 longtvgscauduong@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
công trình Thăng Long

Cấp mới (PL)

90 18102018036 Julien Barjou 19/11/1974
18 Rue Goulven - pont 29890 

Brignogan, Pháp
14AR37766

Julien.barjou@alstomgroup.co
m

Kỹ sư kỹ thuật hệ thống 
công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội

Alstom Transport SA - Thầu 
chính thực hiện Hợp đồng số 

HPLML - Dự án tuyến đường sắt 
đô thị thí điểm TP Hà Nội đoạn 

Nhổn - ga Hà Nội

Cấp mới (CM)

91 19102018010 Nguyễn Hữu Lợi 7/8/1978 Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 001078006325 loinh@vinaconex.com.vn Kỹ sư hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần bất động sản 
Vinaconex

Cấp mới (CM)

92 19102018011 Nguyễn Đăng Gô Ganh 10/9/1976
Số 6 tổ 28, Thanh Lương, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
011728624 goganh2@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH MTV Vinaconex 
đầu tư

Cấp mới (CM)

93 22102018011 Lê Sỹ Hải 24/6/1977
70A tổ 38 cụm 5, Nhật Tân, 

Tây Hồ, Hà Nội
001077011061 lesyhai9999@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại 

Lải
Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khách sạn Bến 
du thuyền

Nhà 03 ngách 18/21 - đường 
Yên Xá, xã Thân Triều - Thanh 

Trì Hà Nội
013550605 trinhquangdat78@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

87 18102018024 Trịnh Quang Đạt 10/7/1978



Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

95 19102018022 Nguyễn Châu Phong 4/8/1982
Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà 

Nam
168010828 vingroup.hcns01@gmail.com 

Kỹ sư kỹ thuật công trình
 xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

96 19102018022 Nguyễn Đức Huy 20/4/1985 Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 281069580 vingroup.hcns01@gmail.com 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

97 19102018022 Nguyễn Xuân Trường 14/12/1981
Minh Đức, Việt Yên, Bắc 

Giang
121255789 vingroup.hcns01@gmail.com 

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

98 19102018022 Vũ Văn Hưng 8/01/1981 Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình 151234514 vingroup.hcns01@gmail.com 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

99 19102018022 Lương Văn Thịnh 17/8/1980
Số 27 Phan Đình Giót, TDP6 

La Khê, 
Hà Đông, Hà Nội

035080000224 vingroup.hcns01@gmail.com 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

100 19102018022 Trần Minh Phương 24/4/1972
308 Nhà A5 Ngõ 128 Đại La, 

Đồng Tâm, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

001072007883 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

101 19102018022 Vũ Hùng 01/6/1984
Số 16 Mạc Đĩnh Chi, Phước 
Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

225574434 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

102 19102018022 Đinh Thị Hải Yến 29/8/1983
Tổ 19 Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội
013215479 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

103 19102018022 Trần Lê Anh Tuấn 01/8/1977
7/3 Vân Đồn, Phước Hòa, Nha 

Trang, Khánh Hòa
225025840 vingroup.hcns01@gmail.com 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

104 19102018022 Lê Quang Hướng 01/01/1979 Xóm 4, Định Công, Hà Nội 011851415 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Tổng công ty phát triển đô thị 
Kinh Bắc - CTCP

94 050102018030 Nguyễn Anh Tuấn 04/8/1981
Số 6, ngõ 187 Xuân Đỉnh, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
012141986 anhtuanths@gmail.com Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng



105 19102018022 Nguyễn Thị Nga 30/8/1984 Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 132429046 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

106 19102018022 Nguyễn Văn Nhật 30/12/1981
Yên Duyên, tổ 15, Yên Sở, 

Hoàng Mai, Hà Nội
030081001277 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

107 19102018022 Phạm Bá Ngọc 10/10/1975
Tổ 14 Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
011941512 vingroup.hcns01@gmail.com 

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

108 19102018022 Nguyễn Sỹ Bình 01/02/1980 Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội 111526534 vingroup.hcns01@gmail.com 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

109 19102018022 Nguyễn Tuấn Học 9/10/1985
Khu 6, Lũng Hạ, Yên Phương, 

Yên Lạc, Vĩnh Phúc
026085002064 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và Công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

110 19102018022 Lê Danh Hưng 13/9/1982
P214B3, Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
013475332 vingroup.hcns01@gmail.com 

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

111 19102018022 Nguyễn Hoàng Anh 30/10/1977 Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 111487942 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

112 22102018022 Trương Công Kiên 26/5/1977
Tổ 4, Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội
034077000067 truongcongkien77@gmail.com Cử nhân địa chất Khảo sát địa chất công trình I

BXD - Hà 
Nội

Trung tâm nghiên cứu Địa kỹ 
thuật - Trường Đại học Mỏ địa 

chất
Cấp mới (CM)

113 080102018011 Nguyễn Tiến Hiệp 28/12/1956
Phòng 13, dãy D, khu tập thể 

bệnh viện 108, Bạch Đằng, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

001056006317 tienhienkts@gmail.com Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Apave Châu Á - 

Thái Bình Dương
Cấp mới (CM)

114 10102014040 Trần Thị Thu Phương 5/10/1979
07 nhà K1 đầm Trai, Phương 

Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
011973312 thuphuongarch@gmail.com Thạc sĩ, Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch đô thị nông thôn 
quốc gia

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông

I Cấp mới (PL)
BXD - Hà 

Nội
CÔng ty CP Tư vấn xây dựng 

A2Z
T2 T CTKSTK XD Trung Văn, 

Từ Liêm, Hà Nội
036053002093 lanh.nn@a2zjsc.vn Kỹ sư xây dựng đường bộ115

000.00.12.G17.23
102018018

Nguyễn Ngọc Lành 23/10/1953



116 24102018027 Trần Quốc Thành 28/8/1968
Tổ 6, khu Hồng Thạch B, Cẩm 
Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh

100783964 tranthanh98x@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần chế tạo máy - 
Vinacomin

Cấp mới (CM)

117 24102018027 Nguyễn Văn Tùng 28/10/1969
Tổ 7, khu 5A, Cẩm Trung, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh
100455567 tungnvvmc@gmail.com

Kỹ sư công nghệ chế tạo 
máy

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần chế tạo máy - 

Vinacomin
Cấp mới (CM)

118 24102018027 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/12/1983
Tổ 3 khu Cao Sơn 2, Cẩm Sơn, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh
022083002154 ngoctuanvmc2018@gmail.com Kỹ sư cơ khí Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần chế tạo máy - 
Vinacomin

Cấp mới (CM)

119 24102018027 Ngô Quang Chung 14/10/1982
Tổ 6, khu Hồng Thạch B, Cẩm 
Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh

100716841 chungdtxd.vmc@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần chế tạo máy - 
Vinacomin

Cấp mới (PL)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (CM)

122 24102018028 Vũ Văn Khoa 15/3/1974
Tổ 21 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội
011942218 khoavv@narime.gov.vn

Kỹ sư cơ khí tin học 
ngành cơ khí chế tạo máy

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
Cấp mới (PL)

123 24102018028 Trần Đình Thuận 19/9/1979
4A Hoàng Ngân, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
011854012 thuantd@narime.gov.vn

Thạc sĩ, Kỹ sư tự động 
hóa

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
Cấp mới (CM)

124 24102018028 Phạm Hải Nam 8/8/1981
Số 11 ngõ 102, Tô Vĩnh Diện, 
Khương Trung, Thanh Xuân, 

Hà Nội
034081002470 namph@narime.gov.vn Kỹ sư cơ khí Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

Cấp mới (CM)

125 24102018028 Nguyễn Văn Minh 19/5/1981
TDP Dộc, Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
037081000499

minhnguyenvan@narime.gov.v
n

Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
Cấp mới (CM)

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

diendt@narime.gov.vn
Kỹ sư tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

BXD - Hà 
Nội

121 24102018028 Dương Tiến Diễn 09/09/1982
Tổ 64, Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội
035082000150

khanhdq@narime.gov.vn Kỹ sư cơ tin kỹ thuật
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
120 24102018028 Đào Quang Khánh 30/10/1980

Số 16 ngõ 282 Khương Đình, 
Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

034080002794



126 24102018028 Nguyễn Thị Phương Liên 10/12/1982
24 ngõ 256 Bạch Đằng, 

Chương Dương, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội

019182000596 lienntp@narime.gov.vn Kỹ sư cơ tin kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
Cấp mới (CM)

127 24102018028 Nguyễn Tuấn Dũng 02/8/1981
P632 A12 TT Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống Đa, 
HN

001081014285
dungnguyentuan@narime.gov.

vn
Kỹ sư cơ tin kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

Cấp mới (CM)

128 24102018028 Nguyễn Tiến Dũng 16/02/1977
Số 12 ngõ 51, tổ 3, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội
26077001809 dungnt@narime.gov.vn Kỹ sư cơ khí hàng không Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

Cấp mới (CM)

129 24102018028 Ngô Hồng Đăng 22/7/1984
Tam Bình, Ngọc Thiện, Tân 

Yên, Bắc Giang
B2914671 dangnh@narime.gov.vn Kỹ sư cơ tin kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

Cấp mới (CM)

130 24102018028 Đoàn Văn Minh 21/10/1984
P504G-nhà 9T, TDP 1, Trung 
Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

036084000075 minhdv@narime.gov.vn
Thạc sĩ, Kỹ sư hệ thống 

điện
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

Cấp mới (CM)

24102018028 Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

24102018028
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (CM)

134 24102018016 Vũ Tiến Đạt 24/5/1979
Số 20 ngõ 08, Vũ Thạnh, Ô 
Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

013267163 datvu.tien@jgcvietnam.vn Kỹ sư điều khiển tự động Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH JGC Việt Nam Cấp mới (CM)

135 24102018019 Nguyễn Tuấn Anh 20/9/1979
Thôn An Cập, Hoàng An, Hiệp 

Hòa, Bắc Giang
121336401 ta272568@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

công trình giao thông 2
Cấp mới (PL)

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

thanghm@narime.gov.vn
Thạc sĩ, Kỹ sư cơ khí 

chuyên dùng
BXD - Hà 

Nội
133 24102018028 Hà Minh Thắng 17/6/1975

P404, A23, Nghĩa Đô, Nghĩa 
Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

030075002661

ducnc@narime.gov.vn Kỹ sư cơ khí
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 

Công thương
132 24102018028 Nguyễn Công Đức 14/6/1976

P1012-CC Mỹ Đình Plaza, 138 
Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
033076000270

BXD - Hà 
Nội

Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ 
Công thương

131 Vũ Văn Điệp 26/02/1972

Căn hộ 7, nhà N6, TTQĐ công 
ty 49 BTL - Công binh, TDP 
Chợ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội

036072000041 diepvv@narime.gov.vn Kỹ sư cơ khí chế tạo máy



136 24102018004 Lê Đình Tâm 21/8/1968
P213-B1 Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
111269675 tamledinh210868@gmail.com Kỹ sư bản đồ Khảo sát địa hình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
thiết kế xây dựng điện và công 

nghiệp
Cấp mới (CM)

138 26102018025 Nguyễn Đức Minh 14/6/1977
Số nhà 25B8 Khu tập thể Sư 
phạm 1, Tổ 7, P.DỊch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, HN
031077002721 minh_atd1@yahoo.com.vn

Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông - Nhà máy 

thuỷ điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và Công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA Thuỷ điện 1 Cấp mới (CM)

139 26102018038 Mario Valerio Dattola 10/11/1954
Hunefeldzeile 13, 12247 
Berlin, Cộng Hòa Đức

YA5333412 nam.nguyen@colasrial.com
Thạc sy xây dựng công 

trình giao thông đường bộ 
và đường sắt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp Colas Rail Cấp mới (CM)

140 26102018022 Nguyễn Văn Kha 26/12/1982
Tổ 20 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 

Nội
030082000413 khatvtkct@gmail.com Kỹ sư địa chất thủy văn Khảo sát địa chất công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp tư vấn xây dựng và 
đầu tư Hưng Hà

Cấp mới (PL)

141 26102018012 Hoàng Văn Bình 20/9/1970
P507b-C1 Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội
038070001881 hoangbinhtv1@yahoo.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn công trình Châu Á 

- Thái Bình Dương
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa chất công trình I Cấp mới (CM)

143 26102018045 Mai Xuân Diệu 10/2/1976
111-A1 Cục đo đạc bản đồ, Hà 

Nội
011799312 hoangdieu_76@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp Delta Việt Nam Cấp mới (CM)

144 26102018040 Trung Đức Hiếu 26/8/1978
Tổ 9, Trần Thành Ngọ, Hải 

Phòng
030971537 trungduchieu268@gmail.com Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp đầu tư xây dựng 

Trung Việt 
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (PL)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

145 26102018005 Đỗ Văn Tới 25/11/1977
P307, nhà K10A, đường 

Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

013250610

Công ty tư vấn công trình Châu Á 
- Thái Bình Dương

Đức Thượng, Hoài Đức, Hà 
Nội

017455677 diachat.tv1@gmail.com Kỹ sư địa chất công trình

dovantoipecc1@gmail.com Kỹ sư công nghệ nhiệt
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

điện 1

142 26102018012 Nguyễn Văn Thiện 30/6/1974

I
BXD - Hà 

Nội
001182025347

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH kiến trúc quy 
hoạch công trình RSP (Việt Nam)

Cấp mới (PL)hong.tuyen@rsp.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc xây dựng137 25102018008 Phạm Hồng Tuyến 23/3/1982
Nhà N3, k14, P15TT Nam 
Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội



146 29102018009 Nguyễn Anh Đức 11/01/1981
Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc 

Ninh
125026144 ducna@narime.gov.vn Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ công 

thương
Cấp mới (CM)

147 29102018009 Trương Thanh Tuấn 14/12/1981
TDP số 2, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
001081017440 tuantt@narime.gov.vn Kỹ sư cơ tin kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ công 

thương
Cấp mới (CM)

148 29102018010 Trần Hiền Anh 26/7/1977
Số 25 ngõ 18 phố Nguyễn 

Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

011772606 tranhienanh77@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH kiến trúc công 

trình Việt Nam
Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

150 29102018026 Phan Đình Giáp 23/11/1974
Hoài Thượng, Thuận Thành, 

Bắc Ninh
125336754 phangiap74.cid@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

và xây dựng Thành Đô
Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

152 29102018024 Trịnh Bá Hưng 7/10/1986 Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 125241850 tbh1007@gmail.com
Kỹ sư quản lý xây dựng 

đô thị

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và tư 

vấn giám sát Hà Nội
Cấp mới (CM)

153 29102018023 Vũ Ngọc Viện 12/8/1982
Chỉ Bồ, Thụy Trường, Thái 

Thụy, Thái Bình
151275733 ngocvienzeni@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH CPG Việt Nam Cấp mới (CM)

154 29102018022 Ngô Trọng Phúc 13/01/1971
P408A, tập thể công ty vật tư 

xây dựng xăng dầu, Giảng Võ, 
Ba Đình, Hà Nội

027071000009 trongphuc2011@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần quản lý dự án 

EPM
Cấp mới (CM)

155 29102018027 Triệu Hoàng Giang 20/6/1973
P408-G9 Thanh Xuân Nam, 

Thanh Xuân, Hà Nội
013231001 giangtrieuhoang@gmail.com Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn sông Đà Cấp mới (CM)

Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn giám sát Hà Nội

daobm@chgroup.vn
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
BXD - Hà 

Nội
151 29102018025 Bùi Minh Đạo 03/03/1971

Số 55, ngõ 435, Đội Cấn, Vĩnh 
Phúc, Ba Đình, Hà Nội

001071003482

hieukts42xd@gmail.com Kiến trúc sư
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Sợi Hạ Long149 29102018011 Đỗ Trung Hiếu 03/11/1979

78 Vạn Phúc Thượng, Cống 
Vị, Ba Đình, Hà Nội

012010993



156 29102018028 Lê Xuân Tiến 18/11/1982
TDP Tân Xuân, Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
035082000054 tienkts9@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
và xây dựng Thành Đô

Cấp mới (CM)

157 29102018032 Phạm Thành Huy 12/4/1966
Số 10 ngách 381/64 Nguyễn 
Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội
012971322 huyhoang67pgd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và 

xây dựng Huy Hoàng
Cấp mới (PL)

158 29102018031 Lương Xuân Hoàng 05/10/1974
P816-No9, chung cư Pháp 

Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

013311313 hoangccic@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và 
xây dựng Huy Hoàng

Cấp mới (CM)

159 29102018029 Vũ Văn Tình 31/12/1977
Số 183 Minh Khai, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
011915459 tinhvv@chgroup.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và Công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và 
xây dựng Huy Hoàng

Cấp mới (CM)

160 30102018017 Nguyễn Xuân Trường 14/7/1977
P1 dãy M, tập thể viện Năng 

Lượng, ngõ 6 Tôn Thất Tùng, 
Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

011775094 nxtruong147@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Tổng công ty đầu tư hạ tầng Việt 
Nam

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

162 30102018043 Ngô Việt Cường 20/8/1978
Thượng Thanh, Long Biên, Hà 

Nội
011909680 ngovietcuongkos@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
xây dựng và phát triển thương 

mại An Phú
Cấp mới (CM)

163 30102018042 Trần Ánh Dương 19/6/1979
Dương Đanh, Dương Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội
015079000036 trananhduong.gtvt@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông 

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 
xây dựng và phát triển thương 

mại An Phú
Cấp mới (CM)

164 30102018010 Đặng Thế Đức 02/10/1981
Tổ 2 Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội
027081000373

Kỹ sư điều khiển tự động 
ngành điện

Kỹ sư điều khiển tự động Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH JGC Việt Nam Cấp mới (PL)

165 30102018030 Trần Ngọc Long 18/02/1952
Khối 16, Phường lê Lợi, Nghệ 

An
181366117 tranngoclongxd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp tư vấn thiết kế Hùng 

Tiến
Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ xây dựng Petrolimex

161 30102018044 Lương Quang Hiếu 13/8/1982
Số 8 ngách 2 khu tập thể du 

lịch công đoàn, Cổ Nhuế, Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

013376016 luongquanghieu68@gmail.com Kỹ sư xây dựng



166 31102018004 Nguyễn Văn Chiến 10/02/1980
Xóm 5, xã Diễn Hoa, huyện 

Diễn Châu, Nghệ An
182297810 nvchien.eng@gmail.com

Kỹ sư máy xây dựng và 
thiết bị thủy lợi

Thiết kế điện -cơ điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH MTV tư vấn thiết 

kế Someco
Cấp mới (CM)

Thiết kế Kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

168 31102018043 Nguyễn Văn Ban 3/3/1974
TDP 4B thị trấn Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy, Nam Định
036074003394 nguyenquyban75@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp tư vấn xây dựng và 
chuyển giao công nghệ 

Cấp mới (CM)

169 0112018034 Nguyễn Thái Thành 21/03/1980
Căn 301 số 11, Đội Cung, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
011865673

nguyenthaithanhvinaconexec@
gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

170 01112018029 Đỗ Minh Châu 28/02/1980
TT Tổng công ty xây dựng nhà 
ở Thành Công, Ba Đình, Hà 

Nội
011897318 dmchau@vinaconexec.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

171 01112018028 Nguyễn Duy Hợp 10/11/1970
23 Phố Huế, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
011368787 ndhop@vinaconexec.com.vn

Kỹ sư xây dựng ngành 
cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

172 01112018025 Nguyễn Ngọc Sơn 15/04/1978
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh
125333788 nnson@vinaconexec.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

173 01112018014 Nguyễn Hiếu Thảo 05/11/1977
Phòng A601 chung cư số 7 
Trần Phú, Văn Quán, Hà 

Đông, Hà Nội
013107374 nhthao@vinaconexec.com.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

174 01112018013 Phạm Đăng Hùng 15/01/1980
TDP Trung, Xuân Đỉnh, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
030080000152

pdhung@vinaconexec@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

Công ty TNHH tư vấn đại học 
Xây dựng

194009909 ktshung76@gmail.com Kiến trúc sư
BXD - Hà 

Nội
167 31102018039 Phạm Minh Hùng 26/10/1976

6 Nguyễn Du, Thạch Thang, 
Đà Nẵng



175 01112018016 Hoàng Đức Tùng 24/06/1970
Số 01 tổ 37, phường Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội
011480271 hdtung@vinaconexec.com.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng  - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và kỹ thuật Vinaconex
Cấp mới (CM)

176 02112018020 Phạm Quốc Tuấn 26/3/1985
Số nhà 31, ngõ 241, phố chợ 
Khâm Thiên, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

035085000028 tuan.pecc1@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật năng 

lượng ngành công nghệ 
nhiệt lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

điện 1
Cấp mới (PL)

177 02112018019 Trần Quang Minh 20/8/1985
Số nhà 16D ngõ 93, phố Trung 
Kính, tổ 31, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà nội
001085004191

quangminhp21pecc1@gmail.c
om

Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

điện 1
Cấp mới (PL)

178 02112018016 Bùi Hoài Nam 04/9/1975
28 Bùi Thị Xuân, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
019075000040 nampmul@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Meinhardt International 

Pte-Singapore
Cấp mới (CM)

179 02112018015 Lê Thị Thanh 24/3/1980
Số 52 Dương Đình Nghệ, TP 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

171770648 lethanh080580@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng quốc tế An Phúc
Cấp mới (CM)

180 02112018013 Phan Ngọc Cương 16/8/1971
P A1/1, nhà B24, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

012031338
phanngoccuong@coninco.com.

vn
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn công 
nghệ thiết bị và Kiểm định xây 

dựng - CONICO
Cấp mới (CM)

181 02112018011                                                                                                 Trần Ngọc Đồng 17/8/1977
Số 9 B2, TT Lữ đoàn 205, Ô 
Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

001077010902
tranngocdong@coninco.com.v

n
Kỹ sư máy xây dựng và 

xếp dỡ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn công 
nghệ thiết bị và Kiểm định xây 

dựng - CONICO
Cấp mới (CM)

182 02112018008 Nguyễn Hữu Trường 04/12/1971
E1, tập thể 128C, Đại La, 

Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

001071000305
nguyenhuutruong@coninco.co

m.vn
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn công 
nghệ thiết bị và Kiểm định xây 

dựng - CONICO
Cấp mới (CM)

183 01112018045 Vũ Anh Tuấn 07/8/1983
Số 23 ngách 192/92/2 Phố Lê 
Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội
013564855 vuanhtuan711@gmail.com

Kỹ sư Công trình giao 
thông công chính

Thiết kế xây dựng công trình 
Giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Tư vấn công trình Châu 
Á Thái Bình Dương (APECO)

Cấp mới (CM)

184 02112018027 Hoàng Anh Tuấn 25/8/1978
Tổ dân phố số 2, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
013338910 tuantvli77@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành 
môi trường nước-cấp 

thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần Tư vấn LICOGI Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng - công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần Tư vấn kết cấu 
G20

185 02112018039 Lê Duy Trọng 13/4/1979
Phòng 1102-B15 Đại Kim-
Định Công, phường Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội
036079005499 tronglh@gmail.com

Kỹ sư xây dựng chuyên 
ngành Tin học



186 02112018035 Ngô Văn Đạt 16/7/1983
Tổ 6, phường Phú Lãm, Hà 

Đông, Hà Nội
111639340 vandatvkhtl@gmail.com

Kỹ sư ngành công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - 
Viện Khoa học Thủy Lợi Việt 

Nam
Cấp mới (PL)

187 02112018037 Trần Bằng Giang 06/10/1983
Số 3/2, Trạng Trình, Phường 

Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
111573631 giangtranbang@gmail.com

Kỹ sư ngành công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi - 
Viện Khoa học Thủy Lợi Việt 

Nam
Cấp mới (PL)

188 05112018023 Nguyễn Mạnh Cường 31/01/1985
Tổ 4 khu 6, Hà Lâm, Hạ Long, 

Quảng Ninh
034085009790

nguyenmanhcuong1985@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ Cấp mới (CM)

189 05112018033 Trương Tuấn Mạnh 23/04/1962
Tập thể Khí tượng Láng, Đống 

Đa, Hà Nội
012516265 manhhanam62@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 

Minh Vũ
Cấp mới (CM)

190 05112018037 Lê Quốc Anh 17/12/1981
P306-C18 phường Thanh Xuân 

Bắc, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

0080810000 lequocanh@arcoma.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kiến trúc & 
Quản lý xây dựng Arcoma

Cấp mới (CM)

191 5112018062 Đinh Thế Cường 13/06/1971
115/132/16 Lê Văn Sỹ, Phú 

Nhuận, HCM
0790710049350 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ cư điện khí hóa và 
cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

192 5112018061 Nguyễn Quốc Bảo 02/11/1975 Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 111234406 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

193 05112018059 Nguyễn Văn Trường 10/10/1983
35/100/12 phố Sài Đồng, tổ 18 
Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

033083000254 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

194 05112018058 Nguyễn Mạnh Tuấn 30/12/1967
Cao Thắng, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh
100855865 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

195 05112018056 Đinh Thị Hải Yến 29/8/1983
Tổ 19 Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội
013215479 vingroup.hcns01@gmail.com Thạc sĩ, Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

196 05112018064 Vũ Công Đoàn 01/01/1987
TDP 15, Yên Nghĩa, Hà Đông, 

Hà Nội
036087000231 vudoanuce@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình biển

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH IPC Việt Nam Cấp mới (CM)

197 06112018109 Bùi Cao Cường 14/8/1983
Thôn Tự Khoát, Ngũ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội
012186419 cuongctvenbien@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thủy công - Viện khoa học 
thủy lợi Việt Nam

Cấp mới (CM)



198 06112018108 Phan Đình Tuấn 8/9/1980
Nhà 3, dãy 1, cụm chung cư 
Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội
027080000040 dtuan99@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thủy công - Viện khoa học 
thủy lợi Việt Nam

Cấp mới (CM)

199 06112018111 Lê Đình Hưng 06/6/1979

Căn hộ 1601 tòa A chung cư 
AZ SKY, KĐT Định Công, 
phường Định Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội

013384581 lehungvkhtl@gmail.com
Thạc sĩ, Kỹ sư máy xây 
dựng và thiết bị thủy lợi

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Viện thủy công - Viện khoa học 

thủy lợi Việt Nam
Cấp mới (CM)

200 06112018110 Ngô Thế Hưng 28/10/1982

Căn hộ 1021 chung cư 
Riverside Garden, 349 Vũ 
Tông Phan, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội

017428399 thehung08@gmail.com
Thạc sĩ, Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thủy công - Viện khoa học 
thủy lợi Việt Nam

Cấp mới (PL)

201 07112018086 Lữ Văn Kiên 24/6/1987
Tổ dân phố số 8, Phúc Diễn, 

Bắc từ Liêm, Hà Nội
013345955 luvankien@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Xây lắp và tư vấn ĐTXD 

/ Tổng công ty 789
Cấp mới (PL)

202 07112018082 Nguyễn Quốc Trọng 20/11/1984
Đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội
035084000063

nguyenquoctrong2011@gmail.
com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Viglaceraland
Cấp mới (CM)

203 07112018030 Trần Tuấn Nghĩa 29/3/1984
P1006 Nơ6a Linh Đàm, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
013298435 trtnghia@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Viện Khoa học công nghệ về đầu 

tư và xây dựng
Cấp mới (PL)

204 07112018016 Nguyễn Quý Hoài 06/11/1984
TDP Tháp, Đại Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
001084003660 quyhoai@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP đầu tư và xây dựng 

giao thông Phương Thành
Cấp mới (CM)

205 09112018001 Nguyễn Hà Phương 2/5/1979
P1601 chung cư Rainbow Linh 
Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội
013100092

nguyenhaphuongice@gmail.co
m

Kỹ sư thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông 
thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Viện Kỹ thuật công trình - 
Trường Đại học Thủy lợi

Cấp mới (PL)

206 08112018097 Trần Văn Thuấn 29/3/1968
Số 71, ngõ 51, Đốc Ngữ, 

phường Liễu Giai, quận Ba 
Đình, Hà Nội

011751523 hongphuc.ldt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn giao 
thông và xây dựng công trình 8

Cấp mới (CM)

207 08112018004 Vũ Văn Quyết 27/2/1984
97 Vũ Ngọc Phan, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định

036084003162 quyettvv@tlg.com.vn
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Tổng công ty Thăng Long - 
CTCP

Cấp mới (CM)

208 08112018016 Nguyễn Đức Sinh 7/8/1967
19 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, 

Hà Nội
012037363 sinhicm@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển Lạc Hồng
Cấp mới (CM)



209 08112018033 Phạm Mai Sơn 18/11/1968
Phòng 1413TO2, Bắc Hà 

TOWER, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

013619191 phammaisonhcm@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí 
Minh

Cấp mới (CM)

210 09112018066 Trần Trung Dũng 21/4/1983
A8-TT16 khu đô thị Văn Quán, 

Văn Quán, Hà Đông, Hà nội
017428630 ks.dungtran@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH HiBrand Việt 

Nam
Cấp mới (PL)

211 09112018061 Trần Phước Long 11/8/1976
Số 07 Nguyễn Viết Xuân, 
Đồng Hới, Quảng Bình

044076001406 tranlongpmcmt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn quản lý 
dự án Việt Nam

Cấp mới (CM)

212 09112018059 Trần Hồng Hà 21/9/1980
TT Văn Giang. Văn Giang, 

Hưng Yên
145104020 hatran88itst@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn kiểm định 
xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cấp mới (PL)

213 09112018057 Nguyễn Cảnh Tiến 01/11/1976
Số 1G nhà 129 đường Giải 
phóng, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội
013210590 nguyentien.pmc@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn quản lý 
dự án Việt Nam

Cấp mới (CM)

214 09112018040 Nguyễn Duy Đức 06/02/1977
Đông Minh, Tiền Hải, Thái 

Bình
151191468 duyduc77@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng nhà Châu Á

Cấp mới (CM)

215 09112018053 Phùng Tào Hùng 5/9/1975
P113A1 Thành Công, Ba Đình, 

Hà Nội
012861122 phunghungcc18@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần vườn thời đại 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

217 09112018046 Nguyễn Văn Sâm 28/01/1976
Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, 

Hà Nội
013662401 sam.sdtl@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần kiến trúc Rubik 

Việt Nam
Cấp mới (CM)

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
và đầu tư phát triển Pyramid

034077000766
nguyencongdoanthaibinh@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
BXD - Hà 

Nội
216 09112018047 Nguyễn Công Đoan 20/01/1977 An Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình



218 09112018069 Lê Văn Công 09/7/1983
Thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà 

Nam
168042700 tvhsblue2018@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành 
máy xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng CONINCO
Cấp mới (CM)

219 09112018031 Triệu Quốc Hiệp 07/06/1985
Số 8, ngách 65, Ngõ Thái 

Thịnh 2, Thịnh Quang, Đống 
Đa, Hà Nội

017085000183 quochiephb@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình Dân 

dụng và công nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn quốc tế 
LHT

Cấp mới (PL)

220 09112018034 Nguyễn Hoàng Việt 20/01/1983
Số 696 đường Hoàng Quốc 

Việt, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, 
Bắc Ninh

125086843 viet.lht83@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành kỹ 
thuật công trình- xây 

dựng dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn quốc tế 

LHT
Cấp mới (PL)

221 09112018024 Vũ Văn Trọng 25/8/1982
Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải 

Dương
030082002590 tronghaiduong@gmail.com Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

222 09112018023 Vũ Đăng Quang 04/7/1981
Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng
030081003238 dangquan693@gmail.com

Kỹ sư thủy lợi ngành máy 
xây dựng và thiết bị thủy 

lợi

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

223 09112018022 Tăng Viết Tạo 30/9/1978
Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải 

Dương
141780264 taotgv@gmail.com

Kỹ sư thủy lợi ngành máy 
xây dựng và thiết bị thủy 

lợi

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

224 09112018021 Phạm Xuân Định 15/01/1976
94 Đinh Văn Tả, khu 10, Bình 

Hàn, Hải Dương
141799709

phamxuandinhlilama@gmail.c
om

Kỹ sư thủy lợi ngành thủy 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

225 09112018019 Nguyễn Văn Xiêm 12/6/1984 Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 001084018865 xiemlilama693@gmail.com Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

226 09112018018 Nguyễn Đăng Tĩnh 26/05/1978
Chi Lăng Nam, Thanh Miện, 

Hải Dương
142098635 dangtinhlilama@gmail.com

Kỹ sư thủy lợi ngành máy 
xây dựng thiết bị thủy lợi

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

227 09112018017 Hoàng Văn Trung 23/8/1984
Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải 

Dương
143010573 hoanglilama693@gmail.com Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

228 09112018014 Đặng Bá Huân 22/03/1983 TT Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 142104065 huandb.tk1@gmail.com Kỹ sư công nghệ cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần LILAMA 69-3 Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng  - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới (PL)

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn quản lý 
dự án Việt Nam

229 09112018054 Vũ Duy Thông 11/01/1983
Tổ 1 Xuân Hòa, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
026083001192 vdthong.pmc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp



230 08112018091 Nguyễn Thanh Tú 24/4/1985
P1507-CT3 đô thị Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, Hà Nội
017388307 thanhtu.xd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

231 08112018089 Đàm Anh Đức 20/01/1985
TDT Thượng Cát 4, phường 

Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

001085016079 damanhduc.ttcn@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

232 08112018086 Ninh Ngọc Doanh 28/02/1974
Số 1 ngõ 10, Trần Phú, Hà 

Đông, Hà Nội
0123435830 doanhninh.ibsr@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

233 08112018084 Trần Anh Dũng 08/12/1981
P 1207 Tháp A, CT2, KĐT 
Trung Văn, phường Trung 

Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
015081000014 trananhdungttcn@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

234 08112018083 Đỗ Bảo Ngọc 04/4/1985
P1507-CT3 ĐT Xa La, Phúc 

La, Hà Đông, Hà Nội
017388306 ngocdb.knv@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

235 08112018081 Phạm Văn Vượng 06/02/1976
Số 24 ngõ 115 Nguyễn Khang, 

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
013121090 vuongpv.ibst@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

236 08112018080 Lê Ngọc Lâm 25/7/1973
P109 nhà G9, Thanh Xuân 
Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

015073000075 ngoclam250773@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

237 08112018087 Hà Việt Phương 26/5/1984
Tổ dân phố số 11, Văn Quán, 

Hà Đông, Hà Nội
024084000005 phuongibst@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

lmcuongibst@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
BXD - Hà 

Nội

Công ty CP đầu tư và công nghệ 
xây dựng IBST - Viện khoa học 

công nghệ xây dựng
238 08112018079 Lã Mạnh Cường 01/11/1974

12 ngõ Cẩm Văn, Hàng Bột, 
Đống Đa, Hà Nội

011792176



239 12112018010 Phan Văn Huân 27/6/1984
Nhà 5C/3 Liên Cơ, Lê Hồng 
Phong, Vị Xuyên, Nam Định

162611725 huanxd67@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA giao thông Nam Định 
- Sở GTVT Nam Định

Cấp mới (CM)

240 12112018086 Trịnh Đình Nho 31/10/1978
P706-K1 đô thị Việt Hưng, 

Long Biên, Hà Nội
0135853306 t.dinhnho@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và dịch vụ Hoàng Thành
Cấp mới (CM)

241 12112018085 Nguyễn Thọ Minh 20/7/1968
Số 420 khu 7, thị trấn Diêm 
Điền, Thái Thụy, Thái Bình

151047541
saophuongdong.tvxd@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng ngành vật 
liệu và cấu kiện xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn ASICO 

Việt Nam
Cấp mới (CM)

242 12112018082 Nguyễn Xuân Trương 15/10/1982
Lô 3.11/MBQH2020-

QĐUBND xã Quảng Tâm, TP 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

172131898 xuantruong1410@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn ASICO 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

245 12112018076 Thái Duy Liên 17/4/1984
Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ 

An
182551930 thaiduylien3883@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông VINACO
Cấp mới (PL)

246 12112018075 Nguyễn Văn Thái 28/04/1969
Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ 

An
186477336 vanthai@vinaco.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông VINACO
Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn & xây 
dựng An Thịnh

Công ty cổ phần tư vấn & xây 
dựng An Thịnh

oaiktnn@gmail.com Kỹ sư thủy lợi
BXD - Hà 

Nội
244 12112018081 Đặng Xuân Oai 07/10/1974

Tổ 8, cụm 2, Hạ Đình, Thanh 
Xuân, Hà Nội

036074003771

25/6/1975
P2028 chung cư CT 5, Yên Xá, 
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

103232924 hautvtl@gmail.com Kỹ sư thủy lợi243 12112018079 Phạm Phúc Hậu



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (CM)

248 12112018073 Nguyễn Quang Phục 15/05/1960
phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ 

An
187011576 quangphuc@vinaco.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông VINACO
Cấp mới (CM)

249 12112018072 Phạm Văn Sơn 28/01/1976
Khối 11 Đội Cung, TP Vinh, 

Nghệ An
182208955 phamson@vinaco.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông VINACO
Cấp mới (CM)

250 12112018077 Nguyễn Viết Huệ 08/05/1970
Khối 2, Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ 

An
182203402 nguyenviethue68@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

giao thông VINACO
Cấp mới (CM)

251 12112018080 Hà Khánh Linh 18/01/1985

1406 dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội, ngõ 622 Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

017185000460 khanhlinhha.vqh@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch đô thị nông thôn 

Quốc gia - Bộ Xây dựng
Cấp mới (PL)

252 12112018051 Trần Văn Dương 02/02/1979
Xóm 11, xã Quang Trung, 

Kiến Xương, Thái Bình
151260919 anhbeoloaken@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khảo sát thiết kế 
thủy lợi Thái Bình

Cấp mới (PL)

253 12112018049 Bùi Xuân Khải 22/6/1962
Số 41 Ngô Văn Sở, tổ 19, 

Quang Trung, TP Thái Bình, 
Thái Bình

151974121 anhbeoloaken@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình 

nông nghiệp và phát triển nông 
thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần khảo sát thiết kế 

thủy lợi Thái Bình
Cấp mới (PL)

254 12112018046 Nguyễn Văn Thịnh 29/9/1952
Số 129 Ngô Thời Nhậm, tổ 
41B, Kỳ Bá, TP Thái Bình, 

Thái Bình
151796673 anhbeoloaken@gmail.com Kỹ sư thủy công

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khảo sát thiết kế 
thủy lợi Thái Bình

Cấp mới (PL)

255 12112018044 Vũ Văn Cương 02/01/1958
Số 16 tổ 13, phường Kỳ Bá, TP 

Thái Bình, Thái Bình
034058005134 anhbeoloaken@gmail.com Kỹ sư trắc địa công trình Khảo sát địa hình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần khảo sát thiết kế 
thủy lợi Thái Bình

Cấp mới (PL)

256 12112018055 Phạm Cao Thắng 02/9/1977
Số 8, ngõ 162, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội
013475664 thangihr@yahoo.com.vn Thạc sĩ, Kỹ sư thủy điện

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thủy điện và năng lượng tái 
tạo - Viện khoa học thủy lợi Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

257 12112018036 Trương Ngọc Thanh 02/12/1978
42 ngõ 179 Trương Định, tổ 
40, Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội
001078003264

truongngoc.thanh@jgcvietnaa
m.vn

Kỹ sư điện năng Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH JGC Việt Nam Cấp mới (CM)

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 
giao thông VINACO

247 12112018074 Nguyễn Hồng Dũng 11/12/1977
Khối Xuân Nam, Hưng Dũng, 

TP Vinh, Nghệ An
182123550 hongdung@vinaco.com.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường



258 12112018050 Vũ Thành Nam 29/01/1973
P12 H6 Kim Liên, Đống Đa, 

Hà Nội
011674732 vuthanh.nam@jgcvietnam.vn

Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình 
Dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH JGC Việt Nam Cấp mới (CM)

259 12112018047 Trịnh Xuân Hoàng 7/9/1977
Số 23 phố Bát Sứ, Hàng Bồ, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
012039573

trinhxuan.hoang@jgcvietnam.v
n

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH JGC Việt Nam Cấp mới (CM)

260 13112018030 Đỗ Phương Diện 26/12/1978
Tổ Nông Lâm, TT Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội
012967662 diepdp@nsn.vn Kỹ sư điện nông nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp NSN
Cấp mới (CM)

261 13112018031 Trần Đức Giang 22/4/1974
43B ngõ 94 Ngọc Hà, Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội
011942373 giangtd@nsn.vn Kỹ sư kỹ thuật nhiệt Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng và 
công nghiệp NSN

Cấp mới (CM)

262 13112018033 Lê Viết Thắng 06/11/1974
6N1-K14 tập thể Nam Đồng, 

Đống Đa, Hà Nội
011765271 thanglv@nsn.com.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng và 
công nghiệp NSN

Cấp mới (CM)

263 13112018034 Hoàng Thanh Hải 01/10/1982
Số 18 ngách 12/1 Nguyễn Văn 

Trỗi, Thanh Xuân, HN
013632557 haiht@nsn.vn

Kỹ sư kỹ thuật đo và tin 
học công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp NSN
Cấp mới (CM)

264 13112018036 Phạm Gia Thế 13/7/1982
Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải 

Dương
141933142 thepg@nsn.vn

Kỹ sư kỹ thuật đo và tin 
học công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp NSN
Cấp mới (CM)

265 13112018037 Nguyễn Duy Cường 08/01/1982
Tổ 9 Phú Lương, Hà Đông, Hà 

Nội
017479134 cuongnd@nsn.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp NSN
Cấp mới (CM)

266 13112018038 Lê Công Bằng 13/9/1980
Hồng Dương, Thanh Oai, Hà 

Nội
111524655 banglc@nsn.vn Kỹ sư điện nông nghiệp Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng và 
công nghiệp NSN

Cấp mới (CM)

267 13112018016 Lê Minh Thủy 01/11/1984 Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 186283384 leminhthuy2001@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần 473 Cấp mới (CM)

268 13112018017 Bùi Trọng Lai 24/4/1979
Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ 

An
182232871 buitronglai473@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần 473 Cấp mới (CM)

269 13112018018 Phan Đức Thế 20/03/1981 Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An 182427712 phamducthe473@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần 473 Cấp mới (CM)



270 13112018019 Nguyễn Xuân Hòa 27/10/1981
Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ 

An
182541432

nguyenxuanhoa473qt@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần 473 Cấp mới (CM)

271 13112018020 Lê Đình Huấn 13/7/1983 Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 186014207 ledinhhuan1307@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần 473 Cấp mới (CM)

272 13112018029 Nguyễn Hữu Dũng 22/4/1980
775 Nguyễn Văn Linh, Sài 
Đồng, Long Biên, Hà Nội

100713551 nguyendung701@gmail.com TS, Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần kiến trúc xây 
dựng nội thất Đại Việt

Cấp mới (CM)

273 13112018006 Nguyễn Thái Minh 9/1/1977 Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 1077001688 minhntdl@gmail.com Kỹ sư cơ điện xây dựng
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty tư vấn Systra Cấp mới (PL)

274 12112018087 Vũ Hoàng Phú 25/2/1971
Số 14, ngõ 7, tổ 21 Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy
030071000133 hoangphuhado1@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần Hà Đô 1 Cấp mới (CM)

275 12112018091 Bùi Hồng Quang 1/9/1969
Tổ 6B, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, Hà Nội
037069000382 quangtecco2@gmail.com Kỹ sư xây dựng đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

công trình giao thông 2
Cấp mới (CM)

276 12112018090 Hà Văn Trình 23/3/1980
Thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện 

Ninh Giang, Hải Dương
030080002654 havantrinhtv2@gmail.com Kỹ sư trắc địa mỏ Khảo sát địa hình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
công trình giao thông 2

Cấp mới (CM)

277 12112018088 Nguyễn Thanh Sơn 28/9/1973
170I Nơ Trang Long, phường 
12, Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh
079073003647

thanhson.tgd@viettraccimex.co
m

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Tổng công ty cổ phần thương mại 

xây dựng
Cấp mới (CM)

278 13112018004 Phương Trung Hiếu 28/10/1977
Số 2 ngõ 123 Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hà Nội
001077008850 phuongtrunghieu@beacons.vn

Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP Tư vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam
Cấp mới (CM)

279 13112018003 Nguyễn Tùng Nam 7/9/1986
Phường Vạn Phúc, quận Hà 

Đông, Hà Nội
111721475 nguyentungnam@beacons.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP Tư vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam
Cấp mới (CM)

280 13112018001 Nguyễn Như Tùng 18/1/1980
TT Đại học Mỏ địa chất, Từ 

Liêm, Hà Nội
022080000011 nguyennhutung@beacons.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty CP Tư vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam
Cấp mới (CM)

281 090102018026 Vương Đào Quang 24/11/1975
Số 225 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Dĩnh Kế, 
Bắc Giang

121167558 quangxdbg@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư ây dựng 
công trình Dân dụng và Công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Bắc Giang
Cấp mới (CM)



282 30102018028 Phạm Đắc Khoa 20/6/1982
KĐT phía tây, Tứ Minh, Hải 

Dương
141974574 phamdackhoa@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

công trình giao thông 2
Cấp mới (PL)

283 20112018082 Trần Văn Minh 8/2/1971
Số 11 CA 47 Lam Sơn, Lê 

Chân, Hải Phòng
030774592 cpxaydung.48@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (PL)

284 20112018047 Nguyễn Phan Lê Tương 5/5/1978
6.02 Cao ốc Khang Phú, 67 

H.T.Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú, 
TP Hồ Chí Minh

025166935
nguyenphanletuong@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

địa ốc FDC
Cấp mới (CM)

285 21112018003 Dương Thanh Cảnh 5/9/1982
Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa
171697502 canh.dt@techgel.com Kỹ sư kỹ thuật viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kỹ thuật công 

nghệ Sài Gòn Techgel
Cấp mới (CM)

286 21112018001 Huỳnh Tấn Tài 26/5/1984
Khu 5 TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam
205112355 tai.ht@techgel.com Kỹ sư công nghệ điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kỹ thuật công 

nghệ Sài Gòn Techgel
Cấp mới (CM)

287 21112018018 Quách Như Phong 10/03/1983
1120-HH1c Linh Đàm, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, hà Nội
037083003311 phong.qn@techgel.com Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kỹ thuật công 

nghệ Sài Gòn Techgel
Cấp mới (CM)

288 05012019073 Đào Sỹ Lâm 7/10/1985
Châu Minh - Hiệp Hòa - Bắc 

Giang
125876328 lamds@lilama69-1.com.vn Kỹ sư hệ thống điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Cấp mới (CM)

289 05012019074 Nguyễn Thạc Trung 10/8/1980 không có 125218421 trungnt@lilama69-1.com.vn Kỹ sư cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Cấp mới (CM)

290 15112018120 Nguyễn Đăng Đông 2/1/1974
Thôn Ngọc Đình, xã Hồng 

Dương, huyện Thanh Oai, Hà 
Nội

001074009482 dangdong.songda@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cảng - 

đường thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp đầu tư đô thị và khu 

công nghiệp sông Đà 7
Cấp mới (CM)

291 15112018119 Dương Đức Mạnh 1/11/1965
Phường Mộ Lao, quận Hà 

ĐÔng, Hà Nội
017060722 tranghoang1509@gmail.com Kỹ sư xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp đầu tư đô thị và khu 
công nghiệp sông Đà 7

Cấp mới (CM)

292 15112018117 Cao Lại Chân 12/7/1978
Số 111, đường 19/5 phường 

Văn Quán, Hà Nội
038078001839 caolaichan@gmail.com Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp đầu tư đô thị và khu 

công nghiệp sông Đà 7
Cấp mới (PL)

293 15112018053 Cao Thành Trung 11/11/1979 Hà Nội 001079018354 trung.anan@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp đầu tư phát triển đô 

thị Kiến Hưng
Cấp mới (CM)

294 15112018042 Trần Quang Hòa 15/5/1981
P203-D10, Thành Công, Hà 

Nội
008010000028 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

295 15112018041 Vũ Thanh Tùng 20/2/1979
Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh 

phúc
135377987 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

296 15112018040 Trần Quốc việt 10/11/1978 33 An Thượng, Đà nẵng 201728142 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)



297 15112018039 Trương Ngọc Minh 5/6/1984 Trường Sơn, Thanh Hóa 172033967 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư ngành điện kỹ 

thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

298 15112018038 Trần Quốc Đông 20/3/1980
Số 17, dãy B TTBĐ Biên 

Phòng, Hà Nội
001080005413 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

299 15112018037 Nguyễn Quý Hải 1/3/1985 Tổ 44, cụm 5 Xuân La, Hà Nội 031085223540 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng ngành tin 

học

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

300 15112018036 Nguyễn Phi Hùng 24/11/1973
Công ty XD số 2, Cổ Nhuế, Hà 

Nội
013091279 vingroup.hcns01@gmail.com Cử nhân địa chính Khảo sát địa hình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

301 15112018034 Ngô Quốc Đại 26/5/1979
Chung cư cao tầng Nam Xa 

La, Hà Đông, Hà Nội
026079000856 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

302 15112018033 Kiều Đình Tiến 10/1/1987
Tổ 27 phường Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội
042087000079 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

303 15112018031 Dương Xuân Quỳnh 5/12/1984 Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội 111867104 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

304 15112018030 Phan Ngọc Bội 15/10/1981 Hoàng Sơn, Nam Định 162325553 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

305 15112018029 Đỗ Ngọc Đan 20/6/1984 TDP số 16, Yên Nghĩa, Hà Nội 03608400614 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

308 15112018026 Nguyễn Cao Minh 10/8/1988
TT Viện điều dưỡng Thăng 

Long, Hà Nội
012555389 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

309 15112018025 Hoàng Văn Kiên 16/2/1982
Cẩm Vân, Cẩm Giàng, hải 

Dương
142105348 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

310 15112018024 Vũ Thế Trường 20/3/1976 Tổ 39 yên Hòa, Hà Nội 035076001599 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư vận tải - kinh tế 
đường bộ và thành phố

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

311 15112018022 Trần Ngọc Long 14/3/1976 Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 017041913 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

15112018028

15112018027

Nguyễn Xuân Thịnh 18/11/1980
119C Lạc Long Quân, Hồ Chí 

Minh
027080000362

Đỗ Thành Long 29/9/1980
TDP số 8, phường Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
17229579

vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom
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312 15112018020 Nguyễn Việt 15/1/1974 Tổ 1 Láng Hạ, Hà Nội 012249171 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

313 15112018019 Nguyễn Hùng Cường 25/8/1976
Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh 

Phúc
026076000389 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

314 15112018018 Vũ Quốc Toản 17/3/1979
169 Phan Đình Phùng, Nam 

Định
001079017934 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng đường bộ 
ngành cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

315 15112018016 Hoàng Tuân 23/7/1981 Đan Phượng, Hà Nội 024081000043 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư ngành điện khí hóa 

- cung cấp điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

316 15112018017 Nguyễn Thị Thanh Xuân 4/11/1978
9A hẻm 371/2/39 Kim Mã, 

phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 
Hà Nội

031178003640 xuanpct@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp tư vấn xây dựng và 
thương mại Hưng Phú

Cấp mới (CM)

317 15112018015 Nguyễn Văn Hoạt 15/10/1981 Đội 11, Bình Phú, Hà Nội 111583829 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư ngành địa chính Khảo sát địa hình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

318 15112018014 Phan Quốc Bảo 25/8/1972
P401-D2-Phường Thanh Xuân 

Bắc, Hà Nội
011690538 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

319 15112018013 Phan Đại Nam 10/10/1979
169 Phan Đình Phùng, Nam 

Định
162160641 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

320 15112018010 Nguyễn Quang Phong 2/10/1981
Số nhà 59B, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
013024453

QUANGPHONG8183@GMAI
L.COM

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp tư vấn xây dựng 

Hoàng Long
Cấp mới (CM)

321 15112018008 Bùi Đình Nam 15/9/1978

P714-CT36 Tower, số 326 
đường Lê Trọng Tấn, phường 

Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội

182183268 buidinhnam1978@gmail.com
Kỹ sư xấy dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp tư vấn xây dựng và 
thương mại Hưng Phú

Cấp mới (CM)

322 15112018007 Đặng Quốc Chiến 19/5/1981
P2114 CT6B Tổ hợp chung cư 
và thương mại Bemes, Phường 

Kiến HƯng, Hà Nội
017479619 chiendq@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp tư vấn xây dựng và 

thương mại Hưng Phú
Cấp mới (PL)

323 15112018006 Nguyễn Quang Chuyên 8/4/1978
P102 E6 TT Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
038078001152 hungphu.chuyen@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp tư vấn xây dựng và 

thương mại Hưng Phú
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

325 15112018023 Nguyễn Tiến Trung 25/6/1980
57/23 Bao Vinh, TX Hương 

Trà, Huế
191432865 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

326 15112018112 Nguyễn Ngọc Hà 26/12/1988
Đô Lương, An Hòa, Tam 

Dương, Vĩnh Phúc
026088002722 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

14112018039 Phạm Tiến Dũng 27/7/1975
Công ty thăm dò khai thác Mỏ, 
Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

019075000013 ptdungk37x5@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp xây dựng và phát 

triển đô thị
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Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
Cấp mới (CM)

328 15112018110 Lương Văn Thịnh 17/8/1980
27 Phan Đình Giót, TDP6, La 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
035080000224 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

329 15112018109 Nguyễn Văn Công 13/01/1986
Xã Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà 

Nam
168194997 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

330 15112018107 Nguyễn Hồng Minh 30/4/1975
1421 tầng 14, NO3, khu 5,3 ha, 
Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

013643102 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư điện xí nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

331 15112018106 Trương Văn Trường 25/8/1986 Tam Thuần, Phúc Thọ, Hà Nội 112160572 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

332 15112018103  Đặng Xuân Chiến 01/7/1984
Chùa Nhĩ, Thanh Liệt, Thanh 

Trì, Hà Nội
048084000041 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

333 15112018102 Hoàng Việt Hùng 03/11/1981
Số 6 ngõ 7 Đội Cấn. Ba Đình, 

Hà Nội
024081000012 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

334 15112018101 Lê Danh Hưng 13/9/1982
P214-B3, Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
013475332 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

335 15112018100 Âu Xuân Ánh 29/9/1979
Tổ 11 Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội
011950296 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

337 15112018097 Nguyễn Cẩm Vân 20/7/1981
Khu TTNMTLTL Thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
111651922 nguyencamvankts@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

338 15112018111 Nguyễn Châu Phong 04/8/1982
Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà 

Nam
168010828 thienhd78@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

339 15112018094 Trần Duy Hưng 11/4/1980
Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà 

Nam
168007355 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cảng 
đường thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

340 15112018093 Ngô Lương Vinh 13/7/1983 Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 125116596 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

341 15112018092 Nguyễn Minh Hải 29/7/1963
Tổ 12 Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội
011155894 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

15112018115

15112018099

Trần Dương Trung 26/9/1975
3A/6/2 Vĩnh Phúc, Ba Đình, 

Hà Nội
011696765

Trần Minh Phương 24/04/1972
308 nhà A5 ngõ 128 Đại La, 
Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
001072007883

vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom
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342 15112018089 Nguyễn Hoàng Anh 30/10/1977 Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 111487942 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

344 15112018116 Nguyễn Ngọc Tú 31/01/1979
Số 46 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
001079001015 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư/Thạc sỹ Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

345 15112018128 Đỗ Mạnh Lực 11/1/1979
Vĩnh Lập, Mậu Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh
100692294 luckyman4207@gmail.com

Kỹ sư luyện kim và công 
nghệ vật liệu

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần Thành Quân Cấp mới (CM)

346 15112018129 Nguyễn Tiến Luân 6/8/1983
Tổ Dân phố Viên 4 Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
012427306 tienluan6883@gmail.com Kỹ sư địa chính Khảo sát địa hình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát 
xây dựng Toàn Chính

Cấp mới (PL)

347 16112018029 Vũ Quốc hiệu 2/10/1986
Số nhà 1404, tòa CT12B, KĐT 
Kim văn Kim Lũ, Hoàng Mai, 

Hà Nội
037086004000 quochieu86@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

350 16112018015 Trương Khắc thiệp 15/10/1987 Hoằng Đồng, Thanh Hóa 038087010666 thiep.truongkhac@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

351 16112018013 Hà Minh Sơn 26/12/1976 Thôn Đại Phùng, Hà Nội 01703579 hason.TEDI@gmail.com Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

353 16112018032 Tô Văn Vinh 4/5/1983
Yên Phương, Ý yên, Nam 

ĐỊnh
162550826 tovanvinh@gmail.com Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

15112018087

16112018022

16112018024

16112018017

16112018028

Trần viết Hải Việt

Đinh Quang Hùng 24/02/1973
85 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà 

Nội
011746815

7/11/1983
Số 451 lô 22 phường Đông 
Khê, quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng
031145429

Đặng Huy Thảo 12/5/1980
Số 2A5 Đồng Tâm, Lạch Tray. 

Hải Phòng
031028353

Nguyễn Đình Định 19/2/1988 Xóm 4, xã Xuân Hòa, Nghệ An 186436614

Lưu Đức Hoàn 9/6/1987
Khối 1, phường Bến Thủy, 

Nghệ AN
186477613

vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

viettran0711@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

huythaodang@gmail.com Kỹ sư công trình thủy

nguyendinhdinh.kta@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng

duc-
hoan.luu@vn.arteliagroup.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Công ty TNHH Artelia Việt Nam

Công ty TNHH Artelia Việt Nam

Công ty TNHH Artelia Việt Nam

Công ty TNHH Artelia Việt Nam
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355 16112018025 Nguyễn Hồng Phong 15/6/1986
Xóm 6 xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, Hà Tĩnh
183354539

hong-
phong.nguyen@arteliagroup.co

m

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (CM)

356 16112018020 Hà Duyên Nhàn 25/1/1983
Xóm 4 Đồng Nhân, Đông La, 

Hà Nội
038083000135

duyn-
nhan.ha@vn.arteliagroup.com

Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

358 16112018036 Nguyễn Nhất Duy 8/9/1980
Xóm 5 thôn Đa Hòa, Xã Bình 

Minh, Hà Nội
145064334 nhatduyxd1980@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (CM)

359 16112018037 Nguyễn Ngọc Tú 21/11/1985
Tổ 4 Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội
013333430

ngoctu.nguyen@vn.arteliagrou
p.com

Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (CM)

360 16112018039 Lê Mạnh Lân 4/10/1982 Nhật Tựu, Kim Bằng, Hà nam 168136161 lemanhlan@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (CM)

361 16112018042 Dương Xuân Tốt 18/9/1983
1762/12/2 QL1A, quận 12, Hồ 

Chí Minh
024996473 totdx@coteccons.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

363 16112018073 Vương Phúc Hiền 15/03/1981
Khối Yên Phúc A, Hưng Bình, 

TP Vinh, Nghệ An
182413005 vuongphuchien@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty thủy điện bản vẽ - Chi 
nhánh Tổng công ty phát điện 1

Cấp mới (PL)

364 06112018115 Nguyễn Văn Hoằng 15/6/1975
TT Như Quỳnh, Văn Lâm, 

Hưng Yên
145671422 hoangsdcc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông và nhà 

máy thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn sông Đà Cấp mới (CM)

365 17102018001 Phạm Xuân Trường 06/12/1958
Khối Trung Tiến, Hưng Dũng, 

TP Vinh, Nghệ An
186551084 xuantruongtv6@gmail.com.vn

Kỹ sư xây dựng đường ô 
tô

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn 6 Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

16112018019

18112018052

19112018065

Phan Quốc Hồng 14/5/1971 Hà Đông, Hà Nội 181665677

Phùng Tào Hùng 05/9/1975
P113 A1, Thành Công, Ba 

Đình, Hà Nội
012861122

Lê Quang Hào 11/3/1977
P404-H4 Đô thị Việt Hưng, Hà 

Nội
013145393

quoc-
hong.phan@vn.arteliagroup.co

m
Kỹ sư thủy nông

phunghungcc18@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

petrovietnam12@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Cảng 

đường thủy

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn dự án 
điện lực dầu khí

Công ty TNHH Artelia Việt Nam

Công ty cổ phần Vườn thời đại 
Việt Nam
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Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

368 19112018061 Nguyễn Anh Ngọc 28/09/1973 271 Lê Duẩn , Hà Nội 001073000257 petrovietnam12@gmail.com
Kỹ sư đo lường điều 

khiển
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn dự án 
điện lực dầu khí

Cấp mới (CM)

369 19112018059 Trần Xuân Sơn 23/06/1976 P3 Đô Thị Việt Hưng, Hà Nội 013385528 petrovietnam12@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn dự án 
điện lực dầu khí

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

371 19112018025 MẠnh Đức Huy 10/07/1981 Gia Lai 230540045 manhhuypmu2@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA 2 Cấp mới (CM)

372 19112018009 Nguyễn Văn tú 12/6/1975
P301-C16 Thanh Xuân Bắc, 

Hà Nội
034075004344 nguyentumta@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Viện kỹ thuật công trình đặc biệt Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

374 19112018021 Chu Văn Triệu 11/5/1984 Khu 6, Việt trì, Phú thọ 131623621 trieu.cvtl@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng 

công trình Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần đầu tư và xây 

dựng Thành Hưng
Cấp mới (PL)

375 19112018034 Nguyễn Văn Nam 24/8/1987
Căn 611 nhà A2, Hoàng Mai, 

Hà Nội
033087001021 namkchy@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật điện viễn 
thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kỹ thuật và hạ 

tầng Telin
Cấp mới (PL)

376 19112018031 Bùi Đình Toàn 21/10/1980 Số 78 Bạch Đằng, Hà Nội 012086304 buidinhtoan@telin.com.vn
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần kỹ thuật và hạ 

tầng Telin
Cấp mới (PL)

377 19112018024 Bùi Nhật Hiển 3/10/1975
Số 12 ngách 7/41 Trung Hòa, 

Hà Nội
011696174 hiennb.pmu2@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban QLDA 2 Cấp mới (CM)

378 19112018020 Đặng Văn Tuyền 28/7/1987 Ninh An, Ninh Bình 16464581 tuyendc287@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Meinhardt HaNoi 

Invest
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

19112018063

19112018055

19112018040

19112018060

Trần Hữu Lập 31/7/1978
16/2 khu nhà 3 tầng, Cầu Giấy, 

Hà nội
013290308

Đặng Quang Vượng 04/01/1972 Ngõ 262 Thụy Khuê, Hà Nội 012607853

Chu Văn Giá 16/07/1983 Diễn Thắng, Nghệ An 186008193

Phạm Văn Hải 14/08/1976
13 Bà triệu, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
031076000009

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

petrovietnam12@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi

thanhhai1102@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

tanvienjsc2018@gmail.com Kiến trúc công trình

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn dự án 
điện lực dầu khí

Công ty Cổ phần tư vấn dự án 
điện lực dầu khí

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 
giao thông Vinaco

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên
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Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

388 19112018022 Nguyễn Thanh Sơn 28/9/1973
170I Nơ Trang long, Hồ Chí 

Minh
079079003647 thanhson.tgd@vietracimex.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp

BXD - Hà 
Nội

Tổng Công ty Cổ phần thương 
mại Xây dựng

Cấp mới (CM)

19112018058

19112018057

19112018054

19112018053

19112018052

19112018049

19112018050

19112018051

Vũ Văn Đạt 05/05/1979
P306B-A6 TT Thanh Xuân 

Bắc, Hà Nội
013231737

Vũ Đình Luật 09/11/1983
Tổ 23 TT Viện xây dựng công 
nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội

034083003519

Trần Văn Hưởng 03/06/1978 Phú Châu, Hà nội 111443300

Phạm Văn Quang 26/06/1983 Xã Hồng Hưng, hải Dương 141990252

Phạm Văn Quân 29/04/1983 Xã Quang Minh, Hải Dương 141986420

Nguyễn Văn Khải 04/12/1979
TT Xăng dầu, Văn Quán, Hà 

Nội
017428596

Nguyễn Đức Doản 24/06/1979 Thôn Thượng, Hà Nội 013216095

Phạm Đức Dũng 28/09/1981 Nam Bình, Ninh Bình 164110627

mt.tanvien@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

tanvienjsc2018@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

tanvienjsc2018@gmail.com Kỹ sư hệ thống điện

tanvienjsc2018@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

tanvienjsc2018@gmail.com
Kỹ sư đô thị ngành cấp 

thoát nước

mt.tanvien@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

tanvienjsc2018@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

tanvienjsc2018@gmail.com Kiến trúc công trình

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

Công ty Cổ phần tư vấn và xây 
dựng MT Tản Viên

380

381

383

382

384

387

386

385



389 20112018073 Hoàng Trần Thành 10/07/1976
Bái Đô, Tri Thủy, Phú Xuyên, 

Hà Nội
017463186 thanhht.ksd41@gmail.com Thạc sĩ, Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn xây dựng 
điện Đức Trung

Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

391 20112018021 Tống Trần Long 04/11/1976
P3-B12 tập thể đại học Giao 
thông, Ngọc Khánh, Hà Nội

011788099 tlongbritec@britec.com.vn Kỹ sư cầu hầm
Thiết kế xây dựng công công 

trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

393 20112018036 Nguyễn Phương Thức 25/5/1982

P206, TT công ty tư vấn đầu tư 
và xây dựng đường thủy I, 
phường Cổ Nhuế I, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

038082000097 thuc.britec@gmai.com Kỹ sư cầu đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

395 20112018044 Phan Việt Cường 02/03/1974
P202-G2 tập thể Thành Công, 

Hà Nội
011689319 gmcuong@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

cầu lớn - hầm
Cấp mới (CM)

396
Thiết kế xây dựng công công 

trình giao thông
I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

397 20112018043 Trần Trường Phi 7/6/1974
31 Quán Thánh, Ba Đình, Hà 

Nội
012714823 truongphiat@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Cấp mới (CM)

398 20112018039 Đặng Khắc Nhiên 16/9/1977
26 tổ 2, Láng Thượng, Đống 

Đa, Hà Nội
B5804340 khacnhien77@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

20112018018

20112018025

20112018040

20112018042

20112018019

Lê Phạm Tiến 17/7/1986
CH402, CT5A Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội
038086002958

Nguyễn Hồng Nhật 03/6/1974
Số 115 tổ 16, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội
B4488988

Bùi Quang Tuấn 05/04/1981 Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 111454046

Trịnh Thị Hồng Hạnh 31/03/1974
Số 27, ngõ 7, đường Phùng Chí 

Kiên
011897262

Nguyễn Trung Thành 10/04/1976
Số 24 hẻm 165/30/17 Dương 

Quảng Hàm, tổ 23, Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội

036076002646

lephamtien@gmail.com
Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

nhat.britec@gmail.com
Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

tuanbritec@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

trinhhonghanh1974@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

nguyentrungthanhnd@yahoo.c
om

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

399
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392

390



Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

401 20112018024 Vũ Thị Ngọc Anh 26/6/1983
P8, nhà 18 Ngô Tất Tố, Văn 

Miếu, Đống Đa, Hà Nội
012128600 vungocanhbri.83@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

cầu lớn - hầm
Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (CM)

403 21112018084 Nguyễn Ngọc Toàn 06/09/1982
TT Ga Phú Thụy, Dương Xá, 

Gia Lâm, Hà Nội
001082008850 nguyenngoctoan8282@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây 

dựng Hòa Bình
Cấp mới (PL)

404 22112018019 Nguyễn Minh Sỹ 18/11/1972
Tổ 33, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội
02007000002 ipcviet@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH IPC Việt Nam Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

407 21112018156 Bùi Văn Bách 01/10/1985
P35-A21 TT Bắc nghĩa Tân, 

Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
033085003591 buivanbach@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

đô thị và thương mại
Cấp mới (CM)

408 21112018187 Vũ Văn Tình 31/12/1977
183 Minh Khai, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
011915459

van_tinh.vu@vn.arteliagroup.c
om

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt nam Cấp mới (PL)

409 21112018154 Đỗ Văn Tuấn 14/5/1985
1512 No12-2 khu đô thị Sài 
Đồng, Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội
013264994 tuandv.hanoi@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cảng - 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH mặt trời Hạ Long 

Sun Group
Cấp mới (CM)

410 21112018186 Đào Thị Thanh Thủy 22/10/1974
Số 1 ngách 211/17 Khương 
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

013001990 daothanhthuyvtk@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thiết kế - Bộ quốc phòng Cấp mới (PL)

411 22112018124 Vũ Hải 6/8/1974
Số 34 Nguyễn Công Trứ, Hải 

Phòng
030907875 cpxaydung.48@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (CM)

412 22112018126 Nguyễn Thị Hồng Thiện 29/9/1986
51 tổ 12 Lạc Trung A, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
026186002740 cpxaydung.48@gmail.com

Kỹ sư thủy văn môi 
trường

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (CM)

20112018022

20112018023

21112018159

21112018158
504 X1, Tương Mai, TP Hà 

Nội
012062143

Hoàng Nghĩa Trung 23/03/1977

P706, CC129 - Ban cơ yếu 
Chính phủ, số 51 Quan Nhân, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà 

Nội

011996559

Nguyễn Thành Sơn 9/5/1971
Số 294 Lê Trọng Tấn, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
001071012790

Nguyễn Hữu Tuân 25/8/1985
Xóm 3 Bắc, Kim Mỗ, Đông 

Anh, Hà Nội
012493219

Lê Hồng Quang 10/11/1980

trung.britec@gmail.com
Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

thanhsonbritec@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

n.huutuan.tuan@gmail.com Kỹ sư xây dựng

lehongquangcad@gmail.com Kiến trúc sư

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
cầu lớn - hầm

Công ty cổ phần đầu tư phát triển 
đô thị và thương mại

Công ty cổ phần đầu tư phát triển 
đô thị và thương mại
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413 22112018127 Trần Ngọc Tú 02/8/1977 TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 033077002736 cpxaydung.48@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình quỹ đạo

Cấp mới (PL)

414 22112018130 Trần Mạnh Phong 04/04/1978
Cụm 1, Vĩnh Quỳnh, Thanh 

Trì, Hà Nội
013207314 cpxaydung.48@gmail.com

Kỹ sư đô thị ngành cấp 
thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (CM)

415 22112018128 Lê Văn Nguyên 24/10/1987 Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội 112017949 cpxaydung.48@gmail.com
Kỹ sư xây dựng ngành 

cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình Hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình quỹ đạo

Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

417 16102018035 Bùi Văn Hải 25/12/1985
Văn Phong, Nho Quan, Ninh 

Bình
037085002508 haiuce97@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Văn phòng tư vấn và chuyển giao 

công nghệ xây dựng
Cấp mới (PL)

418 23112018104 Đàm Quốc Trí 16/6/1986
253B-B8, Tân Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội
036086000260 damquoctri@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

BĐS Lanmak
Cấp mới (CM)

419 23112018102 Nguyễn Việt Hải 18/9/1987
Tập thể nhà máy địa chất, Yên 

Viên, Gia Lâm, Hà Nội
012721101 haiviet.lanmak@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành 
Môi trường đô thị và khu 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

BĐS Lanmak
Cấp mới (PL)

420 26112018192 Tô Minh Phú 19/4/1983
Số 8, tổ 28B, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội
013381087 tominhphu@gmail.com

Kỹ sư chuyên ngành cơ 
sở hạ tầng giao thông

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Ban quản lý dự án Điện lực dầu 

khí Thái Bình 2
Cấp mới (CM)

421
Thiết kế kết cấu công trình dân 

dụng và công nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Cấp mới (CM)

422 22112018162 Nguyễn Anh Tuấn 6/1/1985
Số 55 Nguyễn Thị Duệ, TP Hải 

Dương, Tỉnh Hải Dương
033085004551 anhtuan.tudi@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 

đô thị và thương mại
Cấp mới (PL)

423 23112018098 Nguyễn Xuân Hào 5/7/1985
Xã Tiến Lục, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
121525682

nguyenxuanhaolgbg@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Chi nhánh tổng công ty xây dựng 

số 1
Cấp mới (CM)

424 23112018101 Trần Trường Giang 13/3/1984
CT5B Văn Khê, La Khê, Hà 

Đông, Hà Nội
0330840000 tiennq.cc1@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Chi nhánh tổng công ty xây dựng 

số 1
Cấp mới (PL)

425 23112018099 Tạ Hoàng Long 2/9/1983 Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội 111847035 ks.hoanglong29@gmail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Chi nhánh tổng công ty xây dựng 

số 1
Cấp mới (CM)

426 23112018125 Trần Tuấn Sơn 26/8/1982
Xã Duy Hải, Duy Tiên, Hà 

Nam
168096394 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

22112018125

22112018163

Bùi Ngọc Sơn 10/9/1976
92/5 Tây Sơn, An Hoạch, TP 

Thanh Hóa, Thanh Hóa
171745632

Hoàng Quốc Dương 3/10/1986 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 010086000006
hoangquocduong86@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

cpxaydung.48@gmail.com
Kỹ sư xây dựng ngành 
môi trường nước, cấp 

thoát nước

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình quỹ đạo

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 
đô thị và thương mại

416



427 23112018122 Trần Khắc Cường 18/3/1987
Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
172769297 huonggiangbqp@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (PL)

428 23112018121 Trần Anh Khoa 1/6/1978 Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 168488289 huonggiangbqp@gmail.com Kỹ sư công trình thủy
Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

429 23112018120 Phạm Văn Hưng 17/11/1972
Tổ 9, Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội
035072000837 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

431 23112018118 Phạm Quốc Huy 9/10/1971
Xã Hưng Đông, Vinh, Nghệ 

An
181584373 huonggiangbqp@gmail.com Kỹ sư công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Ban Đầu tư và xây dựng giao 
thông

Cấp mới (CM)

432 23112018116 Nguyễn Trọng Hải 8/12/1975
5-A5 Hồ Cá, Thành Công, Hà 

Nội
011828818 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

433 23112018113 Nguyễn Đức Lê 20/8/1975
300B Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
040075000053 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

434 23112018114 Nguyễn Thành Long 25/12/1986
Tổ Trung Dũng, Ngọc Xuyên, 

Đồ Sơn, Hải Phòng
031086002603 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

435 23112018111 Nguyễn Gia Tình 19/5/1983
Xã Thanh Tường, Thanh 

Chương, Nghệ An
182552668 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (PL)

436 23112018110 Trương Thành Đông 16/11/1982
Tổ 6, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hầ Nội
013406654 huonggiangbqp@gmail.com Kỹ sư cấp thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công 
trình

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
Cấp mới (CM)

437 22112018135 Trần Đức Hoàng 18/2/1978
Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh 

Trì, Hà Nội
012217306 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (PL)

438 22112018136 Vũ Thành Chung 8/6/1988
1002 CT7J KĐTM Dương Nội, 
Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

033088003501 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

439 22112018137 Bùi Anh Tuấn 4/1/1980
Tổ dân phố 7, Phú Lương, Hà 

Đông, Hà Nội
001080023330 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư công nghệ hóa học

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

440 22112018138 Phùng Thanh Tùng 30/12/1968
Số 34 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội
011727648 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

441 22112018139 Lại Thế Xuân 10/2/1970
P1008 Nơ 3, Pháp Vân, Tứ 

Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội

038070000084 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

442 22112018140 Phạm Quang Chiến 25/5/1986
Lâm Xuyên 2, Tam Hồng, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc
026086000329 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

23112018117 Phạm Lê Nhật 27/7/1983
Số 153H/Sâm, tổ 40, Nghĩa 
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

013660099 huonggiangbqp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Ban Đầu tư và xây dựng giao 

thông
430



443 22112018141 Trần Mạnh Toàn 4/4/1984
CC The Golden An Khánh, An 

Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
0260284004691 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

444 22112018142 Nguyễn Văn Hùng 10/12/1978
Thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ 

Liêm, Hà Nội
013365682 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

445 22112018143 Nguyễn Hồng Hải 21/3/1973
P8 A13 TTKT Láng Thượng, 

Hà Nội
011816039 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (PL)

446 22112018144 Nguyễn Đăng Vĩnh 21/1/1980
Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng 

Bình
194111793 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

447
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Cấp mới (CM)

448 22112018146 Nguyễn Đăng Tình 10/4/1977
Tân Bình, Bù Nho, Phú Riềng, 

Bình Phước
285270436 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

449 22112018147 Trần Quang Sơn 29/4/1974
Khối 3, Trường Thi, Vinh, 

Nghệ An
182047888 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

450 22112018149 Dương Ngọc Hùng 30/6/1983 Thanh Đa, Phú Thọ, Hà Nội 111795290 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

451 22112018150 Trương Anh Tú 20/10/1979 Ninh Xá, Bắc Ninh, Bắc Ninh 125619181 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng Quy 

hoạch và QLGTVT đô thị
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

452 22112018151 Vũ Văn Chung 20/9/1984
Tổ dân phố 15, Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội
035084000685 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

453 22112018152 Phạm Đức Cường 27/8/1981
Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội
111567943 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

454 22112018153 Nguyễn Khắc Trung 19/8/1977 Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội 111284443 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

455 22112018156 Lê Xuân Linh 10/11/1985 Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 111956255 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

456 22112018157 Đỗ Thanh Long 29/9/1980
Tổ dân phố 8, Mỗ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
017229579 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

457 22112018158 Đỗ Văn Điền 25/2/1983
Kênh Giang, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng
031211213 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cảng 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

458 27112018283 Lê Nhật Cường 5/11/1973
P115 A3 Tân Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội
011808736 cuonglenhat73@t\yahoo.com

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng/Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Ban Quản lý dự án 2 Cấp mới (CM)

22112018145 Nguyễn Trọng Lực 2/3/1983
Lam Điền, Chương Mỹ, Hà 

Nội
111772302 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Công ty TNHH Tư vấn và xây 
dựng Vincom



459 27112018296 Lê Thị Hoài Tú 25/7/1974
Tổ 16 phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, Hà Nội
111554631 hoaitule74@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK 

tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây
Cấp mới (CM)

460 27112018294 Ngô Hải Vinh 23/9/1981
TDP Lò, Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà NỘi
0340810004992 haininh8120@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần đầu tư và phát 
triển xây dựng Vạn Lộc

 Cấp mới (PL)

461 27112018293 Trịnh Khánh Dương 26/1/1982
Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh 

Trì, Hà Nội
013436852 khanhduong82@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần địa kỹ thuật 
Việt Nam

 Cấp mới (PL)

462 26112018232 Đỗ Văn Việt 30/9/1982 TT Gia Lộc, Hải Dương 141987269 doviet.van@gmail.com Kỹ sư máy xây dựng
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần Lilama 69-3 Cấp mới (CM)

463 26112018225 Trịnh Tiến Đạt 26/7/1988
Số 11A/44 đường Lê Lai, 

phường Lạc Viên, quận Ngô 
Quyền, Hải Phòng

031441075 trinhtiendat267@gmail.com
Kỹ sư ngành kỹ thuật đô 

thị
Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng  Cấp mới (PL)

464 26112018224 Đồng Thị Thiện 22/7/1985
41/482 đường Thiên Lôi, quận 

Lê Chân, Hải Phòng
031340391 thien.gt@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng  Cấp mới (PL)

465 26112018223 Đỗ Hữu Thiện 10/5/1978
Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải 

Phòng
031041756 dohuuthienvqh@gmail.com

Kỹ sư xây dựng ngành 
môi trường nước - cấp 

thoát nước
Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

466 26112017220 Nguyễn Hồng Đức 17/2/1976
Xã Đồng Phúc, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang
121213694 duc1976vqh@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng  Cấp mới (PL)

467 26112018216 Phạm Duy Thành 18/9/1981
94/193 Văn Cao, phường Đằng 
Lâm, quậ Hải An, Hải Phòng

031081006789 phamduythanh@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

468 26112018214 Phạm Tuấn Hải 2/7/1978
12/8 Tiên Dung, Phường 

Thượng Lý, quận Hồng Bàng, 
Hải Phòng

031693534 phamtuanhaivqh@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

469 26112018213 Lê Tùng Nam 7/12/1976
Tổ 10 Cụm 2, phường Đông 

Khê, quận Ngô Quyền, Hầ Nội
001076009680 tungnamqh2@gmail,\.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

470 26112018212 Nguyễn Hoàng Phương 14/11/1977
18C Minh Khai, phường 

Hoàng Văn Thụ, quận Hồng 
Bàng, Hải Phòng

0310770202716 phuong77@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng  Cấp mới (PL)

471 26112018211 Phạm ĐÌnh Ngọc 26/11/1978
Số 6K2 ngõ 16A Bạch Đằng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
031790936 ngocvqhhp@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

472 26112018210 Lê Phú Khang 3/10/1978
5/345 Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
quận Ngô Quyền, Hải Phòng

031078004620 khang.arch.1978@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

473 26112018208 Nguyễn Đức Toàn 28/10/1976
Số 266 Phan Bội Châu, 

phường Phạm Hồng Thái, quận 
Hồng Bàng, Hải Phòng

031076006318 ductoanvqh@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

474 26112018207 Khoa Năng Du 5/10/1965
76 Hoàng Văn Thụ, phường 
Hoàng Văn Thụ, quậ Hồng 

Bàng, Hải Phòng
031065000711 khoanangdu@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng I

BXD - Hà 
Nội

Viện quy hoạch Hải Phòng Cấp mới (CM)

475 27112018288 Vương  Hữu Dũng 23/9/1979
Mạch Lung, Đại Mạch, Đông 

Anh, Hà Nội
011863001 vuongdung79@gmail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cp Vinaconex 39 Cấp mới (CM)



476 06112018112 Trần Văn Thái 25/12/1974
P312, A10, ngõ 231, Chùa 

Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà 
nội

040074000087 tranvanthai.khtl@gmail.com
Tiến sĩ, Kỹ sư xây công 

trình

Thiết kế xây dựng công trình 
Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Viện thủy công - Viện khoa học 
thủy lợi Việt Nam

 Cấp mới (PL)

477 28112018006 Trần Tuấn Mỹ 20/11/1983 N1205676, Hà Nội C5004371 trantuanmy2011@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Quốc tế Vinata  Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

479 28112018406 Nguyễn Văn Nguyên 28/4/1974 Thanh Chiếm, Quảng Nam 205039918 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

480 28112018404 Đoàn Minh Toản 19/12/1977 Bạch Đằng, Hà Nội 034077007093 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư trắc địa Định giá xây dựng I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

481 28112018403 Trần Văn Lượng 26/6/1981
127/95 Tổ 14 Kiến Hưng, Hà 

Nội
017388746 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
 Cấp mới (PL)

482 28112018401 Nguyễn Thành Nhân 1981
235 Y Jut, Thành Công, Đăk 

Lăk
240653944 vingroup.hcns01@gmail.com

Kiến trúc sư quy hoạch 
đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

483 28112018399 Đoàn Hải Nam 06/02/1984 Phường Lam Sơn, Thanh Hóa 172043627 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

484 28112018398 Nguyễn Hồng Hải 21/3/1973 P8 TTKT Láng thượng, Hà Nội 011816039 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
 Cấp mới (PL)

485 28112018397 Trần Ngọc Điệp 01/12/1982 Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam 035082000463 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
 Cấp mới (PL)

486 28112018396 Nguyễn Văn thịnh 31/1/1978 Xã Nội Duệ, Bắc Ninh 125367846 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

487 28112018395 Hoàng Lê Minh 2/10/1982
Tổ 51 Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội
001082024154 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
Cấp mới (CM)

488 28112018393 Nguyễn Duy Linh 26/12/1986
C1 T10 tòa A, DA Udic 122 

Vĩnh Tuy, Hà Nội
015086000106 vingroup.hcns01@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

489 28112018015 Nguyễn Đăng Tình 10/4/1977
Tân Bình, Bù Nho, Bình 

Phước
285270436 vingroup.hcns01@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

Cấp mới (CM)

490 28112018405 Cao Bá Nam 03/04/1984 Xóm 4 Diễn thành, Nghệ An 186373245 vingroup.hcns01@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Vincom
 Cấp mới (PL)

491 28112018005 Trần Vũ Phương 26/10/1978
Thị trấn Hương Canh, huyện 

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
135695654

phuongvu19782002@yahoo.co
m

Kỹ sư ngành quản lý đô 
thị và công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Ban Quản lý đầu tư xây dựng 
công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp mới (CM)

28112018407 Mai Thị Thúy 08/09/1975
36 ngõ 506 Bạch Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
11927698 vingroup.hcns01@gmail.com Kỹ sư tin học xây dựng

Công ty TNHH tư vấn và xây 
dựng Vincom

BXD - Hà 
Nội
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492 27112018358 Trần Trung Dũng 27/5/1981
Số 37N5 ngõ 58, Triều Khúc, 

Thanh Xuân, Hà Nội
034081000952 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I Cấp mới (PL)

494 27112018355 Trần Hoàng Long 21/01/1978
TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam 

Định
162200095 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (PL)

495 27112018354 Phan Chí Hùng 10/02/1974
Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ 

An
182112045 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (PL)

496 27112018352 Hà Mạnh Hùng 28/02/1978
Tổ 11 cụm 2, Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội
024078000151 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (CM)

497 27112018348 Vũ Quốc Toản 17/03/1979
TDP1, Phúc Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
001079017934 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (PL)

498 27112018359 Hoàng Văn Sơn 11/02/1981
15 ngách 3 ngõ 74, Trường 
Chinh, Đống Đa, Hà Nội

030081000090 info@oribitec.vn
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình quỹ đạo

Cấp mới (PL)

499 27112018346 Nguyễn Hùng Cường 25/8/1976
Hạnh Phúc, Triệu Đề, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc
026076000389 info@oribitec.vn

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (PL)

501 27112018344 Nguyễn Văn Bộ 03/10/1972
TT Cầu 3T Long Kim Nỗ, 
Đông Anh, Hà Nội

013230517 huonggiangbqp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cảng - 

đường thủy
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng 48 Cấp mới (CM)

502 27112018347 Nguyễn Ngọc Quỳnh 24/12/1974
7M1, TT Mỏ địa chất, Bách 
Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

034074001209 huonggiangbqp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cảng - 

đường thủy
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng 48 Cấp mới (CM)

503 27112018351 Nguyễn Quốc Lập 15/03/1978 Số 15/272 Vạn Mỹ, Hải Phòng 030979964 huonggiangbqp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần xây dựng 48 Cấp mới (PL)

504 27112018353 Trần Văn Quyết 17/9/1978
TDP Cửu Việt, TT Trâu Quỳ, 

Gia Lâm, Hà Nội
036078000202 huonggiangbqp@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cảng - 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng 48 Cấp mới (CM)

505 27112018327 Nguyễn Thế Huynh 10/05/1982
Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái 

Bình
B7357288 nguyenhuynhsdc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng thủy lợi - 
thủy điện

Thiết kế xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty cổ phần tư vấn sông Đà Cấp mới (CM)

506 27112018332 Ngô Anh Dũng 14/8/1977
117 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
012496518 ngodungxd@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Posco A&C Co.Ltd Cấp mới (CM)

27112018356

27112018350

Trần Văn Quyền 13/06/1980
Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam 

Định
162321578

Lê Việt Hải 11/5/1977 Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội 112153855

info@oribitec.vn
Kỹ sư xây dựng cảng - 

đường thủy

info@oribitec.vn Kỹ sư cầu đường

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

493
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

công trình quỹ đạo

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình quỹ đạo
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507 27112018331 Nguyễn Trung Kiên 28/02/1978
TDP Thành Trung, TT Trâu 

Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
038078000111 kienntsdu@gmail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông - nhá máy 

thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH tư vấn xây dựng 

sông Đà - Ucrin
Cấp mới (CM)

508 27112018334 Đào Hữu Dũng 29/10/1983
Số 13 ngõ 447, Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội
012356563 daohuudung.acc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Trung Chính
Cấp mới (CM)

509 27112018338 Lê Minh Cường 16/10/1979
Tổ 2, khu 5, Hà Tu, Hạ Long, 

Quảng Ninh
022079000537 cuonglm.bql@gmail.com Kỹ sư khai thác mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Khai thác mỏ

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn quản lý dự án - 

Vinacomin
Cấp mới (CM)

510 27112018337 Nguyễn Kim Lợi 18/10/1980
Tổ 10 khu 9, Hồng Hải, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh
101274010 loink.bql@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư địa chất 
công trình - ĐKT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Khai thác mỏ

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn quản lý dự án - 

Vinacomin
Cấp mới (CM)

511 27112018341 Nguyễn Mạnh Cường 5/7/1971
Tổ 30 Cẩm Đông, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh
022071000383 cuongqndpi@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA đầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Cấp mới (CM)

512 27112018349 Nguyễn Việt Hùng 10/8/1979
P1112 CT4CX2 Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội
013251426

nguyenviethung7179@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng công 
trình biển - dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Cảng

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty tư vấn quản lý dự án - 

Vinacomin
Cấp mới (CM)

513 27112018365 Lê Bá Quý 01/10/1973
173 đường D5, P25, Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh

025908732 petrovietnam12@gmail.com Kỹ sư liên ngành cơ điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công 
nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Tổng công ty điện lực dầu khí 

Việt Nam
Cấp mới (CM)

514 27112018366 Nguyễn Mạnh Tưởng 02/9/1973
418 lô U cư xá Thanh Đa, 

phường 27, Bình Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

024745185 petrovietnam12@gmail.com

Kỹ sư cơ khí tàu thuyền 
thủy sản/

Kỹ sư kinh tế quản trị 
doanh nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Tổng công ty điện lực dầu khí 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

515 28112018459 Nguyễn Gia Khánh 19/5/1977
303B N13 - TTQĐ Bộ Tư 

Lệnh BP - Bạch Đằng - Hai Bà 
Trưng - Hà Nội

001077007713 khanhvp99@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 
trình biển - dầu khí

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Tự do Cấp mới (CM)

516 28112018454 Lê Tiến Hùng 9/8/1985
Tổ 6 Tập thể Thương Mại, Phú 

Lãm, Hà Đông, Hà Nội
001085002804 letienhung9885@gmail.com

Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần thương mại xây 

dựng Decovina
Cấp mới (CM)

517 28112018455 Nguyễn Duy Khánh 31/12/1986
Số 5B ngách 42/40 tổ dân phố 
4, phường Xuân Tảo, quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội
125157417 khanhn.tndvn@gmail.com

Thạc sỹ, kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

T&D Hà Nội
Cấp mới (PL)

518 28112018462 Vũ Hữu Hiệu 24/3/1984
Giao Tiến, Giao Thủy, Nam 

Định
036084007401 vuhuuhieu@visicons.com.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần xây dựng và đâu 

tư Visicons
Cấp mới (CM)

519 28112018461 Lê Tất Lợi 18/01/1978
Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
031078001629 letatloi@visicons.com.vn

Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông và nhà 

máy thủy điện

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần xây dựng và đâu 

tư Visicons
Cấp mới (CM)

520 28112018460 Phạm Ngọc Dũng 24/2/1983 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội 017174870 phamdung240283@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần xây dựng và đâu 

tư Visicons
Cấp mới (CM)

521 28112018463 Đỗ Việt Hải 2/1/1982
Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội
017258914 doviethai@visicons.com.vn

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cổ phần xây dựng và đâu 

tư Visicons
Cấp mới (CM)

522 28112018464 Nguyễn Quốc Oanh 14/7/1971 Số 26, Cao Bá Quát, Hà Nội 011744759 quocoanh1971@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Công ty Cổ phần tập đoàn 
Sunshine

Cấp mới (CM)

523 30112018059 Nguyễn Hoàng Lâm 06/03/1978
Số 41B Phan Đình Phùng, 

Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
001078009577

hoanglam.mydinh1@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I

BXD - Hà 
Nội

Ban QLDA Mỹ Đình 1/TCT đầu 
tư phát triển nhà và đô thị Bộ 

Quốc Phòng
Cấp mới (CM)



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông (cầu, 

đường bộ)
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
I Cấp mới (PL)

525 19112018056 Hoàng Văn Quế 30/09/1976
Ngõ 2 Hoàng Đạo Thành, Hà 

Nội
011996335 petrovietnam12@gmail.com Kiến trúc công trình

Quản lý dự án công trình dân 
dụng và công nghiệp

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty Cp tư vấn dự án điện lực 

dầu khí
Cấp mới (CM)

526 27112018345 Nguyễn Văn Khang 26/11/1960
Tổ 9, khu 3, Hồng Hải, Hạ 

Long, Quảng Ninh
100529097 nguyenkhangvhtt@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình khai thác mỏ

I
BXD - Hà 

Nội

Ban QLDA đầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh
Cấp mới (CM)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I

Thiết kế cơ - điện công trình I

528 16112018081 Trần Minh 25/02/1983
Tập thể bệnh viện 19-8, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
012254001 minh.naci@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội

Trung tâm kiểm định CLCT 
GTVT - Viện khoa học và công 

nghệ GTVT
Cấp mới (PL)

529 16112018080 Trần Vũ Cảnh 28/7/1986 Lĩnh Sơn, An Sơn, Nghệ An 186242743 canhconinco@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội

Công ty cổ phần tư vấn công 
nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng Coninco
Cấp mới (PL)

530 16112018077 Trần Văn Pha 26/10/1979
Nghị Đức, Tánh Linh, Bình 

Thuận
260841451 phacc1@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I
BXD - Hà 

Nội
Tổng công ty xây dựng số 1 - 

CTCP
Cấp mới (PL)

531 16112018075 Nguyễn Xuân Đức 23/02/1981 Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 111384305 nxduc81@gmail.com
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình xây dựng Hải Phòng

Cấp mới (CM)

532 16112018074 Nguyễn Đình Tứ 24/6/1981
Số 21, ngõ 104 Lê Trọng Tấn, 

Thanh Xuân, Hà Nội
013617243

nguyendinhtu240681@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình xây dựng Hải Phòng

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông

I Cấp mới (PL)

16112018034

30112018027

20112018067

Phạm Văn Dinh 28/11/1984
Số 7 ngõ 125 đường Bùi 

Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà 
Nội

151417991

Nguyễn Viết Hiến 25/9/1972
E901, tầng 9, chung cư 124 

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà 
nội

019072000217

Nguyễn Ngọc Tú 01/05/1979
Tổ 13, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 

Hà Nội
013517033

phamvandinh1@gmail.com Kỹ sư công trình thủy lợi

nvhienhacc@gmail.com Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

tunn@veci.com.vn
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

BXD - Hà 
Nội

BXD - Hà 
Nội

533
BXD - Hà 

Nội

Công ty TNHH Artelia Việt Nam

Ban quản lý dự án điện lực dầu 
khí Long Phú 1

Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn quốc tế Việt Nam

527

524



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

536 20112018072 Đinh Minh Oanh 07/02/1986
Xóm 3, Đại Tảo, Đại Thành, 

Quốc Oai, Hà Nội
001086018942 minhoanhxd86@gmail.com

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
công trình xây dựng Hải Phong

Cấp mới (PL)

537 07122018022 Phạm Văn Dinh 28/11/1984
Số 7 ngõ 125 đường Bùi 

Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà 
Nội

151417991 phamvandinh1@gmail.com Kỹ sư cơ khí
Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hà 

Nội
Công ty TNHH Artelia Việt Nam Cấp mới (PL)

20112018068

20112018070

Nguyễn Quang Huy 6/8/1979
P305, H2, Phương Mai, Đống 

Đa, Hà Nội
034079000087

Hà Thế Hùng 7/02/1976
P9, K8 Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội
025076000056

huynqtedi@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

hathehungheco@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
BXD - Hà 

Nội

534
BXD - Hà 

Nội
Công ty cổ phần xây dựng và tư 

vấn quốc tế Việt Nam

Công ty cổ phần xây dựng và tư 
vấn quốc tế Việt Nam

535


